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	Lời nói đầu
TCVN 8260-4:202X thay thế TCVN 8260:2009.
TCVN 8260-4:202X được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo       BS EN 1279-4:2018.
TCVN 8260-4:202X do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Bộ tiêu chuẩn TCVN 8260:202X Kính xây dựng – Kính hộp cách nhiệt, bao gồm các phần sau:
-  TCVN 8260-1:202X (BS EN 1279-1:2018),  Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh.
- TCVN 8260-2:202X (BS EN 1279-2:2018),  Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm.
- TCVN 8260-3:202X (BS EN 1279-3:2018), Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí.
- TCVN 8260-4:202X (BS EN 1279-4:2018), Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh.
- TCVN 8260-5:202X (BS EN 1279-5:2018), Phần 5: Tiêu chuẩn sản phẩm.
- TCVN 8260-6:202X (BS EN 1279-6:2018), Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.
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Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt -  
[bookmark: _Toc414523874][bookmark: _Toc414524379][bookmark: _Toc415214577][bookmark: _Toc415221798][bookmark: _Toc424912178][bookmark: _Toc432492635]Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh 
Glass in building – Insulating glass units – 
Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seal components and inserts
1   Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và mô tả phương pháp thử cho các thành phần gắn kín cạnh và vật liệu chèn. Quy định này bao gồm việc nhận biết, xác định các thuộc tính vật lý và đánh giá các đặc tính đó để sử dụng trong các quy tắc thay thế phù hợp với TCVN 8260-1:202X.
Với mục đích đảm bảo các thành phần gắn kín cạnh cho phép kính hộp cách nhiệt đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được đưa ra trong TCVN 8260-1:202X, Điều 6, TCVN 8260-2:202X và         TCVN 8260-3:202X.
[bookmark: _Toc414523875][bookmark: _Toc414524380][bookmark: _Toc415214578][bookmark: _Toc415221799][bookmark: _Toc424912179][bookmark: _Toc432492636]2   Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm công bố chỉ áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 6039-1:2015 (ISO 1183-1:2012) Chất dẻo - Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốpPhần 1: Phương pháp ngâm, phương pháp picnomet lỏng và phương pháp chuẩn độ
TCVN 7737:2007 (EN 410), Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại.
 TCVN 8260-1:202X (BS EN 1279-1:2018), Kính xây dựng. Kính kính hộp cách nhiệt. Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh.
TCVN 8260-2:202X (BS EN 1279-2:2018), Kính xây dựng. Kính kính hộp cách nhiệt. Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho độ thẩm thấu ẩm.
TCVN 8260-3:202X (BS EN 1279-3:2018), Kính xây dựng. Kính kính hộp cách nhiệt. Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí 
TCVN 8260-6:202X (BS EN 1279-6:2018), Kính xây dựng. Kính kính hộp cách nhiệt. Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.
EN 13022‑1, Glass in building — Structural sealant glazing — Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing (Kính xây dựng – Kính cấu trúc sử dụng chất trám – Phần 1: Các sản phẩm kính cho hệ thống kính gắn kín bằng chất trám cho kính một lớp và nhiều lớp có khung và không khung đỡ)
ISO 5893, Rubber and plastics test equipment— Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) — Specification (Thiết bị thử nghiệm chất dẻo và cao su – Loại nén, uốn và kéo căng (tốc độ dịch chuyển ngang không đổi) – Yêu cầu kỹ thuật
ISO 7500-1, Metallic materials — Calibration and verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines - Calibration and verification of the force-measuring system (ISO 7500-1) (Vật liệu kim loại – Hiệu chuẩn và xác định máy thử một trục tĩnh – Phần 1: Máy thử nén/kéo – Hiệu chuẩn và xác định hệ thống đo lực)
ISO 10563, Buildings and civil engineering works — Sealants — Determination of change in mass and volume (ISO 10563) (Xây dựng dân dựng và công trình – Chất trám – Xác định thay đổi khối lượng và thể tích)
ISO 11358-1:2014, Plastics — Thermogravimetry (TG) of polimes — Part 1: General principles (ISO 11358-1:2014) (Nhựa – Phân tích nhiệt trọng của polime – Phần 1: Yêu cầu chung)
3 [bookmark: _Toc414523876][bookmark: _Toc414524381][bookmark: _Toc415214579][bookmark: _Toc415221800][bookmark: _Toc424912180][bookmark: _Toc432492639] Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong TCVN 8260-1:202X 
4  Ký hiệu và viết tắt
4.1 Ký hiệu và đơn vị
Ký hiệu và đơn vị tương ứng dùng trong tiêu chuẩn này được đưa ra ở Bảng 1.
Bảng 1: Các ký hiệu và đơn vị
	Ký hiệu
	Đặc tính
	Đơn vị

	t
	Thời gian
	h

	A
	Diện tích mẫu thử
	mm2

	D
	Khối lượng thể tích
	g/L

	Pv
	Tốc độ thẩm thấu thể tích
	mL . m-2 . d-1

	Pm
	Tốc độ thẩm thấu khối lượng
	g . m-2 . d-1

	Tc
	Khả  năng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn
	% khối lượng

	To
	Độ ẩm của thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm
	% khối lượng

	Ti
	Độ ẩm ban đầu
	% khối lượng

	Tf
	Độ ẩm cuối cùng
	% khối lượng

	V
	Thể tích (khí)
	mL




	Ký hiệu
	Đặc tính
	Đơn vị

	W
	Khối lượng
	g

	ΔW
	Sự khác nhau về khối lượng
	g

	ΔT
	Sự khác nhau về nhiệt độ
	K

	ΔPH2O
	Sự khác nhau về áp suất hơi nước trên mẫu thử 
	%

	ΔPm
	Sai số trung bình của tốc độ thẩm thấu khối lượng
	Không thứ nguyên

	ε
	Độ giãn dài (của liên kết do tải cơ học)
	%

	εC
	Độ giãn dài cắt 
	%

	εB
	Độ giãn dài tới đứt
	%

	ρ
	Tỷ trọng
	kg.m-3

	σ
	Ứng suất (áp dụng cho liên kết do tải cơ học)
	MPa

	σs
	Độ bền kéo
	MPa

	σc
	Ứng suất cắt 
	MPa

	x
	Tỷ lệ
	Không thứ nguyên


4.2 Các thuật ngữ viết tắt
Các thuật ngữ viết tắt sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này:
	ATR
	Tổng phản xạ suy giảm

	AWAC
	Độ hấp phụ nước khả dụng

	GC
	Sắc ký khí

	GPR
	Tốc độ thẩm thấu khí

	IR
	Phổ hồng ngoại

	KF
	Karl Fischer

	LOI
	Mất khi nung

	r.h.
	Độ ẩm tương đối

	TGA
	Phân tích đo nhiệt trọng 

	UV
	Tia cực tím

	WVTR
	Tốc độ truyền hơi nước

	XRF
	Quang phổ huỳnh quang tia X

	XRD
	Quang phổ nhiễu xạ tia X


4.3 Các chỉ số
	av
	Trung bình (average)

	f
	Cuối cùng (final)

	I
	Ban đầu (initial)

	v
	Thể tích (volume)



5 Yêu cầu kỹ thuật đối với chất trám 
5.1 Yêu cầu chung
Hệ thống lớp gắn kín cạnh phải đáp ứng đủ khả năng chống lại sự thẩm thấu của hơi ẩm vào bên trong và sự thất thoát khí nạp từ khoang trống của kính hộp. Ngoài ra, chất trám đơn hoặc bên ngoài phải có khả năng kết dính bền vững và tạo cường độ liên kết để duy trì kết cấu của hệ thống gắn kín cạnh chịu tác động của môi trường và tải cơ học trong vòng đời sử dụng hợp lý của kính hộp cách nhiệt.
Chất trám bên trong cũng có thể được sử dụng như một chất hỗ trợ lắp ráp để kết dính tấm kính với thanh cữ trong quá trình sản xuất.
CHÚ THÍCH: Các thành phần khác của chất trám cạnh kính hộp cách nhiệt có thể ảnh hưởng đến độ bền của lớp gắn kín cạnh.
Nhà cung cấp chất trám phải đưa ra sự phù hợp với các đặc tính đã công bố bằng cách đưa ra các báo cáo thử nghiệm theo 5.6.
Báo cáo thử nghiệm yêu cầu phải có các kết quả thử nghiệm về các đặc tính cường độ và đặc tính thay thế tương ứng như quy định trong 5.3 và 5.5 cùng với các kết quả thử nghiệm đặc tính hóa lý như quy định trong 5.2.
Nhà cung cấp chất trám phải chứng minh sự tương thích với các yêu cầu bổ sung như quy định trong 5.4 bằng có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-2:202X và, nếu có liên quan, với TCVN 8260-3:202X. 
5.2 Đặc tính hóa lý
Việc xác định đặc tính hóa lý của chất trám bên trong và bên ngoài phải được thực hiện như nêu trong Bảng 2. Các quá trình phản ứng hóa học phải được dưỡng hộ trong 28 ngày ở điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, nơi có thể áp dụng cho các yêu cầu thử nghiệm.
Bảng 2 - Đặc tính hóa lý của chất trám
	Kiểm tra đặc tính hóa lý
	Phương pháp thử a

	Xác định sự thay đổi về thể tích
	ISO 10563

	Phổ hồng ngoại
	Trong khoảng từ 400 cm-1 đến 4000 cm-1,
ở chế độ ATR, trên gecmani, kẽm sunfua hoặc kim cương, trên bề mặt mới cắt của mẫu chất trám

	Phân tích nhiệt trọng lượng
	ISO 11385-1:2014, 8.2, chế độ quét nhiệt độ

	Khối lượng riêngb
	ISO 1183-1, Quy trình A

	a Các yêu cầu chung cho tất cả các chất trám được đưa ra trong bảng. Xem điều kiện cụ thể đối với chất trám bên trong và bên ngoài trong tiêu chuẩn này.
b Đối với chất trám cần dưỡng hộ.


Đối với phân tích nhiệt trọng, áp dụng các điều kiện cụ thể sau.
Đối với chất trám bên trong:
- Khí đẩy: nitơ và không khí tổng hợp tương ứng, với tốc độ dòng chảy xấp xỉ 100 mL/ min;
CHÚ THÍCH 1: Sai lệch tốc độ dòng chảy phụ thuộc vào loại thiết bị thử nghiệm.
- Cỡ mẫu: xấp xỉ 10 mg;
- Tốc độ gia nhiệt: 20 K/ min;
- Chế độ gia nhiệt: Làm nóng từ 40 oC đến 800 oC trong dòng nitơ, sau đó là 10 min đẳng nhiệt trong dòng không khí tổng hợp, sau đó làm nóng lên đến tối thiểu 850 oC, sau đó là 10 min đẳng nhiệt ở 850 oC trong không khí tổng hợp.
CHÚ THÍCH 2: Trong quá trình gia nhiệt ban đầu (lên đến 800°C, trong dòng nitơ), xảy ra sự phân hủy kỵ khí và giải hấp phụ từ chất đệm muội than của vật liệu. Lượng còn lại của vật liệu gốc cacbon được xác định bằng quá trình oxy hóa nhiệt trong các bước gia nhiệt sau đây trong dòng không khí tổng hợp.
Đối với chất trám bên ngoài: 
- Điều kiện trước khi thử nghiệm: Ít nhất 1 ngày ở điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn;
- Khí đẩy: Nitơ và không khí tổng hợp tương ứng, với tốc độ dòng chảy xấp xỉ 100 mL/ min, tùy thuộc vào thiết bị;
- Cỡ mẫu: Xấp xỉ 50 mg;
- Tốc độ gia nhiệt: 20 K/ min;
- Chế độ gia nhiệt: Gia nhiệt từ 40 °C đến tối thiểu 850 °C trong dòng nitơ, sau đó đẳng nhiệt 10 min ở 850 °C trong dòng không khí tổng hợp.
Tốc độ gia nhiệt không được thay đổi trong giai đoạn mất khối lượng đáng kể. Trong trường hợp phương pháp đã cho không phù hợp với yêu cầu này, thì phương pháp đó phải được điều chỉnh để ngăn chặn điều này.
5.3 Cường độ chất trám bên ngoài
Khi được thử nghiệm theo Phụ lục A, chất trám bên ngoài phải có đủ độ kết dính và độ liên kết trước và sau quá trình lão hóa. Đối với mỗi đường cong, điểm của ứng suất lớn nhất hoặc điểm bị hỏng hoặc điểm cuối của mỗi đường cong phải nằm ngoài vùng tam giác được xác định bởi các điểm A0B như trong Hình 1, ví dụ ứng suất cắt, σc, phải được xác định và công bố (xem thêm Hình A.5).
Nếu yêu cầu thay thế chất trám, các quy tắc đưa ra trong TCVN 8260-1:202X, Phụ lục D phải được tuân theo.
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	CHÚ DẪN:
	

	σ   Ứng suất, MPa
	A   Giá trị tham chiếu σ

	ε   Độ giãn dài, %
	B   Giá trị tham chiếu ε


Hình 1- Yêu cầu về cường độ đối cho chất trám bên ngoài
Nếu nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt thực hiện thao tác gắn kín lên kính phủ mà không mài lớp phủ, thì phải có báo cáo thử nghiệm theo Phụ lục B.
CHÚ THÍCH 1: Mặc dù trong tiêu chuẩn này giả sử rằng chất trám sẽ luôn tiếp xúc với kính nổi, nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt có trách nhiệm đảm bảo rằng quyết định bỏ qua thao tác mài cạnh không ảnh hưởng đến độ bám dính của chất trám với kính và độ bền của kính hộp cách nhiệt.
CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu đối với việc sử dụng kính phủ phù hợp với EN 1096 được nêu chi tiết trong Phụ lục B.
5.4 Các yêu cầu bổ sung
Báo cáo thử nghiệm phù hợp với TCVN 8260-2:202X đối với chất trám bên trong và bên ngoài phải được cung cấp theo yêu cầu. Ngoài ra, đối với kính hộp cách nhiệt chứa đầy khí, báo cáo thử nghiệm phù hợp với TCVN 8260-3:202X đối với chất trám bên trong và bên ngoài phải có sẵn khi yêu cầu.
Chất trám phải vượt qua thử nghiệm sương mù theo Phụ lục C và sẽ được báo cáo kết hợp với phép đo hàm lượng bay hơi theo Phụ lục H.
CHÚ THÍCH: Thử nghiệm sương mù và phép đo hàm lượng dễ bay hơi thường do nhà sản xuất chất trám thực hiện.
5.5 Các đặc tính để thay thế chất trám
5.5.1 Ứng suất cắt (σc)
Ứng suất cắt, σc, phải được xác định và báo cáo đối với chất trám đơn lẻ và bên ngoài theo Phụ lục A.
5.5.2 Tốc độ truyền hơi nước (WVTR)
Tốc độ truyền hơi nước (WVTR) đối với tất cả chất trám phải được xác định và báo cáo phù hợp theo Phụ lục D.
5.5.3 Tốc độ thẩm thấu khí (GPR)
Tốc độ thẩm thấu khí (GPR) đối với tất cả các chất trám phải được xác định và báo cáo phù hợp theo Phụ lục D.
5.5.4 Báo cáo thử nghiệm đối với chất trám
Báo cáo thử nghiệm phải cung cấp thông tin chi tiết tối thiểu về các thử nghiệm đã thực hiện bao gồm cả việc mô tả đặc tính hóa lý (Bảng 3 đưa ra một ví dụ). Kết quả bổ sung có thể được bao gồm.
Bảng 3 - Ví dụ về báo cáo thử nghiệm chất trám
	Tên của đơn vị thử nghiệm, địa chỉ và logo 
Báo cáo, số                Ngày
Kính hộp cách nhiệt, đặc tính chất trám

	Khách hàng
	Tên:
	……………………………..................………

	
	Địa chỉ hợp pháp:
	………………………….................…………

	Nhà sản xuất
	Tên:
	……………………………..................………

	
	Địa chỉ nhà máy:
	………………………….................…………

	Chất trám
	Chức năng: (Ví dụ: chất trám bên ngoài)
	……………………………..................………

	
	Tên thương mại:
	……………………………..................………

	
	Cơ sở polime (Ví dụ: polysulphide)
	……………………………..................………

	
	Số lô:
	Phần A
Phần B (nếu có)

	
	Tỷ lệ trộn:
	Khối lượng
Cân nặng

	Kết quả phù hợp với TCVN 8260-4:202X

	Đặc tính hóa lý (TCVN 8260-4:202X, 5.2)

	Co thể tích
	Chất trám
	ΔV = 1,1 %

	Phổ hồng ngoại
	Chất trám đã dưỡng hộ
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	Phân tích nhiệt trọng 
	Chất trám đã dưỡng hộ
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	Khối lượng riêng
	Chất trám đã dưỡng hộ
	ρ = 1,76 g/cm3

	Cường độ chất trám bên ngoài  (TCVN 8260-4:202X, 5.3)

	Thử nghiệm ban đầu (Đợt 1)
	Kết dính (Kính nổi – Chất trám – Kính nổi)
	Đạt (σc = (0,38 ± 0,024) MPa, εC=…)

	Sau khi tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm (Đợt 2)
	Kết dính (Kính nổi – Chất trám – Kính nổi)
	Đạt (σc = (0,41 ± 0,023) MPa)

	Sau khi ngâm trong nước (Đợt 3)
	Kết dính (Kính nổi – Chất trám – Kính nổi)
	Đạt (σc = (0,37 ± 0,025) MPa)

	Các đặc tính để thay thế chất trám (TCVN 8260-4:202X, 5.5)

	Ứng suất cắt  (của đợt 1)
	Kết dính (Kính nổi – Chất trám – Kính nổi)
	σc = (0,38 ± 0,02) MPa

	Tốc độ truyền hơi nước
	Tấm chất trám (độ dày = 2 mm)
	WVTR = 5,2 g.m-2.d-1

	Tốc độ thẩm thấu khí
	Tấm chất trám (độ dày = 2 mm)
	GPR = 2,5 g.m-2.d-1

	Các kết quả bổ sung có thể được thêm vào, ví dụ: hàm lượng bay hơi, phép thử sương mù (5.4) và đường cong ứng suất/biến dạng (Phụ lục A)

	Nhận xét                                                                                                                                     
Tên / chữ ký


6 Yêu cầu kỹ thuật đối với chất hút ẩm dạng hạt rời
6.1 Yêu cầu chung
Chất hút ẩm dạng hạt rời phải có dung lượng hấp phụ nước khả dụng (AWAC) đủ lớn để không xảy ra ngưng tụ mặt trong của kính hộp cách nhiệt trong suốt thời gian sử dụng hợp lý về kinh tế.
Nhà cung cấp chất hút ẩm dạng hạt rời phải chứng minh rằng chất hút ẩm phù hợp với các đặc tính đã công bố trong các báo cáo thử nghiệm được nêu chi tiết trong 6.5. Chất hút ẩm dạng hạt có thành phần giống nhau nhưng hình dạng hạt khác nhau có thể được phân loại thành các nhóm.
Các báo cáo thử nghiệm yêu cầu phải chứa các kết quả thử nghiệm đối với các đặc tính tính năng như quy định trong 6.3 cùng với các kết quả thử nghiệm đặc tính hóa lý như quy định trong 6.2.
6.2 Đặc tính hóa lý của chất hút ẩm dạng hạt rời
6.2.1 Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)
Các nhà sản xuất chất hút ẩm với số lượng lớn phải cung cấp đặc tính định lượng bằng phép đo phổ huỳnh quang tia X (XRF) của các nguyên tố hóa học chính của chất hút ẩm.
ISO 18227:2014 là một ví dụ về quy trình tiêu chuẩn hóa có thể được sử dụng.
6.2.2 Nhiễu xạ tia X (XRD)
Các nhà sản xuất chất hút ẩm với số lượng lớn phải cung cấp đặc tính bằng phổ nhiễu xạ tia X (XRD).
CHÚ THÍCH: Nếu chất hút ẩm ở trạng thái tinh thể, phổ XRD sẽ cho phép xác định cấu trúc của chất hút ẩm bằng cách sử dụng dữ liệu JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Stardards - Ủy ban hỗn hợp về tiêu chuẩn nhiễu xạ bột) - ICDD (International Center for Diffraction Data - Trung tâm dữ liệu nhiễu xạ quốc tế).
6.2.3 Khối lượng thể tích
Chất hút ẩm dạng khối phải được đặc trưng với giá trị khối lượng thể tích được đo theo Phụ lục E.
6.2.4 Độ hấp phụ nước khả dụng (AWAC)
AWAC phải được xác định theo Phụ lục E.
6.2.5 Mối quan hệ giữ ΔT, độ hấp thụ nước khả dụng (AWAC) và mất khi nung (LOI)
Nhà cung cấp chất hút ẩm phải cung cấp các đường cong tương quan AT (được xác định theo TCVN 8260-6:202X, Phụ lục H) với AWAC hoặc LOI đối với loại chất hút ẩm đã được xác định.
Đường cong tương quan AT với AWAC cùng với đường cong tương quan AT với LOI hoặc, AWAC với LOI và giá trị tối thiểu của AT để kiểm soát sản xuất tại nhà máy phù hợp với        TCVN 8260-6:202X phải được nhà sản xuất chất hút ẩm đo và cung cấp cho nhà chế tạo kính hộp cách nhiệt.
VÍ DỤ Các đường cong tương quan điển hình được cho trong Hình 2.
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ΔT với AWAC
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AWAC với LOI 540 oC
	CHÚ DẪN
	

	x   AWAC (%(w/w))
	x   LOI 540 oC (%(w/w))

	y   ΔT (oC)
	y   AWAC ((%(w/w))


Hình 2 - Ví dụ về mối quan hệ giữa AT với AWAC và AWAC với LOI
Các đường cong tương quan và giá trị AT này dành riêng cho một số loại chất hút ẩm nhất định và sẽ không được sử dụng để so sánh hiệu suất của các chất hút ẩm khác nhau.
6.3 Các yêu cầu về tính năng
6.3.1 Mất khi nung (LOI ở 540oC)
Mất khi nung ở 540 °C được xác định theo Phụ lục E không được vượt quá giá trị giới hạn trên 1,7 % khối lượng khi cung cấp cho nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt.
CHÚ THÍCH: Giá trị giới hạn LOI thấp hơn được đặt như một yêu cầu về hiệu suất của thành phần để cung cấp cho nhà sản xuất kính hộp một biên độ an toàn. Đối với kiểm soát sản xuất tại nhà máy, giá trị giới hạn trên 3,0 % khối lượng được đặt phù hợp theo TCVN 8260-6:202X, Phụ lục B.
6.3.2 Độ hấp phụ ẩm tiêu chuẩn (TC)
Độ hấp phụ ẩm tiêu chuẩn phải được xác định theo Phụ lục E, E.3.
6.3.3 Giải hấp thụ khí
Chất hút ẩm được cung cấp cho nhà sản xuất kính hộp phải có giải hấp khí nhỏ hơn 0,3 mL/g khi đo theo Phụ lục E.
6.4 Các yêu cầu bổ sung
Báo cáo thử nghiệm thẩm thấu ẩm theo TCVN 8260-2:202X đối với chất hút ẩm phải được cung cấp theo yêu cầu. Lượng chất hút ẩm được sử dụng để thử nghiệm phải được đưa ra trong báo cáo.
6.5 Báo cáo về chất hút ẩm dạng hạt rời
Báo cáo thử nghiệm phải cung cấp thông tin chi tiết về các phép thử đã thực hiện bao gồm cả đặc điểm hóa lý (xem Bảng 4 làm ví dụ).
Bảng 4 - Ví dụ về báo cáo thử nghiệm đối với chất hút ẩm dạng hạt rời
	Tên của đơn vị thử nghiệm, địa chỉ và logo 
Báo cáo, số                Ngày
Kính hộp cách nhiệt, đặc tính chất hút ẩm (dạng hạt rời)

	Khách hàng
	Tên
	……………………………………

	
	Địa chỉ hợp pháp
	……………………………………

	Nhà sản xuất
	Tên
	……………………………………

	
	Địa chỉ nhà máy
	……………………………………

	Chất hút ẩm
	Chức năng
(Ví dụ: chất hút ẩm dạng hạt rời)
	……………………………………

	
	Tên thương mại:
	……………………………………

	
	Kích thước hạt
	……………………………………

	
	Tỷ lệ trộn
	Khối lượng
Cân nặng

	Kết quả phù hợp với TCVN 8260-4:202X

	Đặc tính hóa lý (TCVN 8260-4:202X, 6.2)

	Quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)
	Al2O3, Na2O3, K2O, CaO, MgO

	Nhiễu xạ tia X (XRD)
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	Khối lượng thể tích
	D = 748 g/L

	Tăng nhiệt độ do nước gây ra (ΔT)
	ΔT = (41 ± 2) oC

	Độ hấp phụ nước khả dụng (AWAC)
	AWAC = (16,1 ± 0,5) % khối lượng

	Các yêu cầu thực hiện (TCVN 8260-4:202X, 6.3)

	Mất khi nung (LOI ở 540°C)
	Vượt qua (LOI = (1,2 ± 0,1)% khối lượng)

	Độ hấp phụ ẩm tiêu chuẩn (Tc)
	(17,3 ± 0,2) % khối lượng)

	Giải hấp khí
	Vượt qua Vgas = 0,23 mL/g

	Nhận xét
Tên / chữ ký


7 Yêu cầu kỹ thuật đối với thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm
7.1 Yêu cầu chung
Thanh cữ mềm định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm có thể là thanh cữ mềm được áp dụng khi gia nhiệt, thanh cữ mềm được đúc sẵn hoặc trên chất nền chứa hạt hút ẩm (xem TCVN 8260-1:202X).
Thanh cữ mềm được định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm phải cung cấp đủ khả năng hấp phụ nước để đảm bảo rằng không có sự ngưng tụ trong kính hộp xảy ra dưới mức độ ẩm nhất định thẩm thấu qua lớp gắn kín cạnh. Trong trường hợp không có thanh cữ cứng và không có bộ phận làm kín bên trong kính hộp, thanh cữ mềm được định hình sẵn kết hợp chất hút ẩm phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đặt ra trong tiêu chuẩn này đối với thanh cữ và chất trám bên trong tương ứng.
Nhà cung cấp thanh cữ mềm định hình sẵn có kết hợp chất hút ẩm phải duy trì (các) báo cáo thử nghiệm được ban hành theo 7.4. Các báo cáo thử nghiệm yêu cầu phải chứa các kết quả thử nghiệm đối với các đặc tính quy định trong 7.2.
7.2 Đặc tính hóa lý
7.2.1 Định danh 
Chất nền gốc polime kết hợp chất hút ẩm phải được xác định bằng phổ hồng ngoại, phân tích nhiệt trọng lượng và khối lượng riêng như chỉ ra trong 5.2.
7.2.2 Giá trị Tc và To 
Tc và To phải được xác định theo phương pháp phù hợp được mô tả trong Phụ lục F hoặc Phụ lục G và được công bố cùng với phương pháp thử đã sử dụng.
Đối với các chất hút ẩm có nhiệt độ phân hủy chất nền thấp hơn nhiệt độ giải hấp thụ ẩm, phải áp dụng phương pháp trọng lượng phù hợp với Phụ lục G. Đối với tất cả các chất hút ẩm khác được kết hợp trong chất nền polime, phải sử dụng phương pháp Karl-Fischer phù hợp với Phụ lục F.
7.3 Các yêu cầu bổ sung
Phải có các báo cáo thử nghiệm phù hợp với TCVN 8260-2:202X và TCVN 8260-3:202X cho chất nền polime kết hợp chất hút ẩm.
Chất nền polime kết hợp chất hút ẩm phải đạt thử nghiệm sương mù theo Phụ lục C và phải được báo cáo.
7.4 Báo cáo kết quả
Báo cáo thử nghiệm phải cung cấp thông tin chi tiết về các phép thử đã thực hiện bao gồm cả đặc tính hóa lý theo cấu trúc tương tự như cấu trúc cho trong Hình 2 đối với chất trám. Ngoài ra, các giá trị Tc và To đối với chất nền polime kết hợp chất hút ẩm phải được cung cấp.
8 Yêu cầu kỹ thuật với vật liệu chèn có chứa vật liệu gốc polime
8.1 Yêu cầu chung
Hàm lượng các chất dễ bay hơi trong các vật liệu polime phải được xác định theo 8.2, 8.3 và 8.4. 
Vì các vật liệu chèn thường được thêm vào các thiết kế kính hộp hiện có, ảnh hưởng đến hiệu suất kính hộp phải được đánh giá. Lượng nước thoát ra phải được tính toán lại chỉ số thẩm thấu ẩm I, từ báo cáo thử nghiệm điển hình hiện tại cho thiết kế kính hộp trong TCVN 8260-2:202X, 6.5. Lượng nước do vật liệu chèn đưa vào phải được tính toán và lượng chất hút ẩm bổ sung sẽ được đưa vào để bù đắp.
Phép thử hàm lượng nước, hàm lượng dễ bay hơi và sương mù phải được thực hiện bất cứ khi nào thành phần vật liệu của vật liệu chèn bị thay đổi (xem thêm TCVN 8260-1:202X, D.3).
8.2 Hàm lượng nước
Vật liệu chèn phải được bảo quản ít nhất 7 ngày trong các điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm. Mẫu thử phải được cân với độ chính xác nhỏ hơn 0,5 % khối lượng. Hàm lượng nước phải được xác định bằng phương pháp Karl-Fischer phù hợp với Phụ lục F. Hàm lượng nước phải được công bố theo % khối lượng ban đầu.
8.3 Hàm lượng bay hơi
Hàm lượng bay hơi phải được xác định theo Phụ lục H.
8.4 Sương mù
Thử nghiệm sương mù đối với kính hộp cách nhiệt có chứa vật liệu chèn được đặt trong khu vực được gia nhiệt phải được thực hiện theo Phụ lục C.
Vật liệu chèn tự kết dính v, ví dụ: vật chỉ dẫn, miếng dán vào kính không được gắn vào cùng ô với tấm lạnh.
8.5 Báo cáo kết quả
Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm tên thương mại của vật liệu chèn được thử nghiệm, ngày thử nghiệm, trọng lượng của vật liệu chèn được thử nghiệm, hàm lượng nước, hàm lượng bay hơi và kết quả thử nghiệm sương mù. Báo cáo thử nghiệm phải có ít nhất một mô tả về vật liệu chèn hoặc thanh cữ (thành phần, sơn / khối lượng lớn, ...) và bao gồm một phần chung cung cấp các giá trị tính năng liên quan như độ co thể tích, phổ IR, đồ thị TGA và/hoặc các đặc điểm mật độ của Hình 2.
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Phụ lục A
(Quy định)
Kiểm tra độ bám dính đối với chất trám bên ngoài và lớp gắn kín cạnh kim loại

A.1 Chất trám bên ngoài
A.1.1 Mẫu thử nghiệm
Ba bộ mẫu thử tính kết dính giữa kính – chất trám – kính phải được chuẩn bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất trám.
Các mẫu thử có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất chất trám hoặc nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt. Mỗi bộ phải bao gồm ít nhất 7 mẫu. Các mẫu thử phải được dưỡng hộ và bảo quản ít nhất 28 ngày ở điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Sau khi chuẩn bị và bảo quản mẫu thử, nhưng trước khi lão hóa (và trước khi thử các mẫu chưa được kiểm tra), chiều rộng, chiều dày và chiều dài của mỗi mẫu phải được đo và ghi lại.
CHÚ THÍCH 1: Số lượng mẫu trong mỗi bộ có thể được tăng lên để đảm bảo số lượng phép đo hợp lệ cần thiết (kính có thể bị vỡ trong quá trình thử kéo).
Mẫu thử phải đại diện cho chất trám được thử nghiệm. Các mẫu thử có chất trám polime phải như trong Hình A.1, nghĩa là:
a) Kích thước mẫu kính nền: > 50 mm, > 12 mm, độ dày danh nghĩa 6 mm.
b) Kích thước chất trám: (50 ± 1) mm, (12 ± 1) mm, (12 ± 1) mm
Chất trám không được vượt quá kích thước kính.
[image: ]
	CHÚ DẪN:

	1   Kính

	2   Chất trám

	3   Kính

	4   Bề mặt có thể được phủ

	5   Hình chiếu đứng

	6   Hình chiếu cạnh


Hình A.1 – Mẫu thử chất trám polime
Sau khi kính được cắt theo các kích thước mong muốn, kính phải được làm sạch và làm khô hoàn toàn trước khi thi công chất trám. Các mẫu thử có thể được chuẩn bị trong nhà máy của nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt.
CHÚ THÍCH 2: Quy trình làm sạch bề mặt kính có thể tương tự như quy trình được nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt sử dụng.
Các mẫu thử phải được chuẩn bị từ chất trám mới mở và (trong trường hợp có hai phần) chất trám mới trộn. Phải tránh được việc cuốn theo không khí do trộn thủ công hoặc cơ học của các thành phần phản ứng. Do đó, nên sử dụng hỗn hợp chất trám được lấy trực tiếp từ máy phân phối được sử dụng trong quá trình sản xuất kính hộp cách nhiệt.
Các tấm kính phải được bố trí trong khung để tạo thành một khoang trống có kích thước 50 mm x 12 mm x 12 mm giữa hai bề mặt song song của tấm kính. Chất trám polime phải được chèn vào trong khoang trống và bề mặt nhìn thấy phải được làm nhẵn để tạo thành liên kết với các kích thước xác định (xem Hình A.1). Có thể sử dụng polyetylen hoặc các miếng khuôn không dính khác để đảm bảo kích thước mối nối chính xác, nhưng ít nhất một bề mặt chất trám 50 mm x 12 mm phải tiếp xúc với các điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn trong quá trình dưỡng hộ.
A. 1.2 Điều kiện phơi nhiễm để lão hóa mẫu
A. 1.2.1 Yêu cầu chung
Một bộ mẫu thử (đợt 1) được thử độ bền kéo (xem A.1.3) để đánh giá độ bền ban đầu.
Hai bộ mẫu còn lại (đợt 2 và 3) đã được lão hóa. Các điều kiện lão hóa cho mỗi bộ được đưa ra dưới đây. Sau khi lão hóa, các mẫu thử phải được trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn tối thiểu 1 ngày.
Sau đó, các mẫu thử được thử độ bền kéo, xem A.1.3.
Kết quả của cả ba bộ mẫu thử được so sánh.
Sơ đồ cho quy trình thử nghiệm được cho trong Hình A.2.
3 bộ mẫu tối thiểu 7 mẫu được chuẩn bị 
+
28 ngày ở 23oC và 50% r.h.



                                          

168 h ngâm nước ở 23 oC
(Đợt 3) 

504 h UV 
+
168 h ở 58 oC và 
± 95 % r.h.
(Đợt 2)
Kiểm tra ban đầu 
(Đợt 1)



Hình A.2. Sơ đồ quy trình thử nghiệm để kiểm tra độ bám dính của chất trám bên ngoài
A.1.2.2 Phơi nhiễm tia UV sau đó phơi nhiễm với nhiệt độ và độ ẩm (Đợt 2)
Ít nhất bảy mẫu thử đã được dưỡng hộ phải được chiếu tia UV trong (504 ± 8) h. Nguồn tia UV phải chiếu thẳng đối với bề mặt nằm ngang của kính như trong Hình A.3. Nguồn tia UV phải có cường độ trong dải UVA phù hợp với TCVN 7737:2007 là (40 ± 5) W/m2.
CHÚ THÍCH: Ví dụ về nguồn bức xạ mô phỏng mặt trời được nêu trong Phụ lục I.
Chiều cao của nguồn tia UV phải được điều chỉnh để đảm bảo tất cả các khung kết nối phải chịu cường độ tối thiểu cần thiết. Cường độ bức xạ phải được đo hàng tuần.
Nếu không thể đạt được cường độ bức xạ tối thiểu cần thiết nữa, thì phải lắp đặt nguồn UV mới.
Nhiệt độ tối đa trên bề mặt kính tiếp xúc trong khi phơi nhiễm không được vượt quá 65 °C.
Sau khi tiếp xúc với tia UV, tất cả các mẫu thử nghiệm phải được đặt trong tủ khí hậu, có nhiệt độ môi trường (58 ± 1) °C và độ ẩm tương đối ít nhất là 95 % và giữ ở đó trong (168 ± 5) h.
Sau khi lấy ra khỏi tủ khí hậu, các mẫu thử phải được đặt trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm ít nhất 24 h và phải được thử nghiệm độ bền kéo theo A.1.3.
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	CHÚ DẪN:

	1  Kính nổi không màu

	2  Bề mặt được thử nghiệm có thể được phủ

	3  Bức xạ tia UV


Hình A.3 – Bố trí bề mặt được kiểm tra phơi nhiễm tia UV
A.1.2.3 Ngâm trong nước (Đợt 3)
Tất cả các mẫu thử về lão hóa trong nước phải được ngâm trong một lít đến hai lít nước cất hoặc nước khử ion trong (168 ± 5) h, ở 23 °C. Nước mới phải được sử dụng cho mỗi lần thử. Độ điện dẫn của nước phải bằng hoặc nhỏ hơn 30 µS.
Sau khi lấy ra khỏi nước, các mẫu thử phải được đặt trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm ít nhất 24 h và phải được thử nghiệm độ bền kéo theo A.1.3.
A.1.3 Kiểm tra độ bền kéo và biểu thị kết quả
Máy kéo phải phù hợp với ISO 5893 và ISO 7500-1.
Mỗi mẫu thử phải được tách riêng với tốc độ (5 ± 0,25) mm/min và tải trọng được ghi lại.
Đường cong ứng suất - biến dạng phải được ghi lại.
Nếu kính nền bị vỡ trên mẫu trong quá trình thử nghiệm, chất làm cứng chất nền có thể được kết dính với bề mặt kính bên ngoài của các mẫu còn lại sau khi mẫu bị lão hóa nhưng trước khi thử độ bền kéo. Chất làm cứng có thể là một mảnh kính thứ hai hoặc một vật liệu khác được liên kết với bề mặt của chất nền (ví dụ: bằng chất kết dính cyanoacrylate).
Thử kéo của một mẫu thử không đạt nếu đường cong ứng suất không đạt đến đường giao nhau A-B hoặc mất độ bám dính xảy ra trước khi đến đường giao nhau (xem mẫu không đạt 2 trong Hình A.4).
CHÚ THÍCH 1: Nguyên tắc truyền ánh sáng qua khuyết tật có thể được áp dụng để xác định xem mẫu có bị lỗi do sự tách lớp hay không.
Mất độ bám dính không được quá 10 % diện tích tiếp xúc.
CHÚ THÍCH 2: Việc vỡ kính trong quá trình chịu tải trọng kéo không tính là mẫu không đạt, miễn là kết quả của ít nhất năm mẫu thử chưa vỡ để tính giá trị trung bình.
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	CHÚ DẪN:

	1  Mất sự liên kết 

	2  Mất sự bám dính


Hình A.4 – Kiểu mẫu không đạt
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CHÚ DẪN:
 σS   Cường độ kéo
 σB    Độ dãn dài khi đứt
 σC   Ứng suất cắt 
Hình A.5 – Đường cong ứng suất/ biến dạng của chất trám bên ngoài
Ghi lại các giá trị của ứng suất cắt, σC; độ bền kéo, σS; và độ giãn dài khi đứt, σB cho mỗi mẫu thử (xem Hình A.5).
Tiếp tục thử nghiệm cho đến khi đạt được ít nhất năm phép đo không bị vỡ kính.
Nếu cả bảy mẫu đều được thử nghiệm thành công thì kết quả của các mẫu có σC cao nhất và thấp nhất sẽ được bỏ qua.
Kết quả thử nghiệm phải được biểu thị bằng giá trị số học trung bình của σC. Độ lệch chuẩn sẽ được tính toán.
Sử dụng các giá trị σC để đánh giá khả năng thay thế chất trám bên ngoài như được nêu trong tcvn 8260-1:202X, Phụ lục D.
A.2. Lớp gắn kín cạnh bằng kim loại
Một miếng kính dày 5 mm và có một hoặc nhiều cạnh có chất lắng kim loại phù hợp với loại kính hộp cách nhiệt quy định phải được cắt thành nhiều miếng, mỗi miếng có kích thước                    50 mm x 50 mm. Mỗi miếng phải có một cạnh còn chất lắng kim loại.
Một băng chì đủ dài để cho phép kẹp trong thiết bị thử kéo, rộng (19 ± 1) mm và                        dày (0,9 ± 0,1) mm, phải được hàn lên lớp phủ kim loại như thể hiện trong Hình A.6. Việc hàn phải được áp dụng trong quá trình sản xuất kính hộp cách nhiệt. Cường độ kéo của băng chì phải lớn hơn hoặc bằng 3,0 MPa.

Kích thước tính bằng milimét
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	CHÚ DẪN:

	1   Kính nổi không màu

	2   Chất lắng kim loại

	3   Băng chì

	4   Mối hàn


Hình A.6 – Mẫu thử lớp gắn kín cạnh bằng kim loại
Trong quá trình hàn, phải chú ý để đảm bảo rằng chất hàn xuyên qua giữa băng keo và chất lắng kim loại. Phải áp dụng cùng loại vật liệu hàn được sử dụng trong sản xuất kính hộp cách nhiệt.
Máy thử độ bền kéo phải tuân theo ISO 5893 và ISO 7500-1.
Phương pháp khả thi để kẹp mẫu thử trong thiết bị thử kéo được minh họa trong Hình A.7. Mỗi mẫu thử phải được tách ra ở tốc độ (12,5 ± 0,5) mm/min và tải trọng được ghi lại.
[image: ]
	   CHÚ DẪN:
	

	
	1   Mẫu thử nghiệm
	4   Lực kéo

	
	2   Kẹp băng keo chì
	a   Khoảng 20 mm

	
	3   Kẹp cho kính
	


Hình A.7 – Kẹp mẫu vật liệu với lớp gắn kín cạnh kim loại để thử kéo
Đối với lớp gắn kín cạnh bằng kim loại, ứng suất phải được tính từ diện tích tiếp xúc không đổi, tức là 100 mm2 (xem Hình A.6).
Tính toán và biểu thị kết quả theo cách tương tự như được mô tả đối với chất trám polime trong A.1.

Phụ lục B
(Quy định)

Độ kết dính lên lớp phủ và độ kết dính giữa các lớp của lớp phủ
B.1 Yêu cầu chung
Kính hộp cách nhiệt gồm kính thành phần có lớp phủ quay mặt vào khoang trống sẽ không được gắn kín lên trên lớp phủ, trừ khi kính được phủ có kèm theo thông tin từ nhà cung cấp kính được phủ rằng việc gắn kín trên lớp phủ liên quan được phép và không cần xóa lớp phủ cạnh. Thông tin đó đối với kính phủ phải dựa trên dấu hiệu thu được phù hợp với Phụ lục B.
Khi không cho phép gắn kín trên lớp phủ, nhà cung cấp kính phủ phải cung cấp thông tin về cách loại bỏ lớp phủ. Các lớp phủ này không phù hợp với Phụ lục B.
B.2 Thành phần của lớp phủ
Xem TCVN 8260-5:202X, 4.1.
B.3 Đánh giá
B.3.1 Yêu cầu chung
Đối với mỗi lớp phủ hoặc họ lớp phủ này, phải chứng minh rằng độ kết dính giữa kính và lớp nền, giữa các lớp trung gian, giữa lớp trên cùng và chất trám có đủ độ bền chắc.
CHÚ THÍCH: Nhóm lớp phủ được xác định bởi nhà sản xuất kính phủ (xem thêm B.3.3).
B.3.2 Đánh giá bằng thử nghiệm
Sơ đồ trong Hình B.1 sẽ được tuân theo, tuy nhiên có thể bỏ qua bước 3.
Các mẫu thử ở bước 2 phải được làm bằng chất trám bên ngoài phù hợp với EN 13022-1.
Bước 4 thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt.



















Bước 2
Báo cáo thử nghiệm phù hợp với EN 15434 có sẵn rằng kính phủ vượt qua thử nghiệm độ bền kéo kết hợp với chất trám SSG tương ứng
Không
Lớp phủ sẽ bị mài
Bước 3
Các mẫu thử kéo theo Phụ lục A với chất trám tương ứng chịu tải trọng thời tiết phù hợp với TCVN 8260-4:202X vượt qua thử nghiệm kéo theo Phụ lục A
Hoặc là
Các IGU có chất trám và kính phủ tương ứng đạt yêu cầu theo TCVN 8260-4:202X Lớp phủ sẽ bị mài

Lớp phủ sẽ bị mài
Bước 1
Tuyên bố của nhà sản xuất kính phủ rằng lớp phủ không cần phải mài
Bước 4
Quyết định xem IGU có thể được sản xuất mà không cần mài lớp phủ hay không
Có
Không
Không
Có
Có


	































Hình B.1 – Sơ đồ đánh giá mức độ cần thiết của việc mài cạnh


B.3.3 Đánh giá bằng cách sử dụng các báo cáo thử nghiệm đã thu được trước đó
Khi đánh giá việc không mài lớp phủ cạnh đối với một chất trám cụ thể, thì có thể sử dụng các báo cáo thử nghiệm thu được trước đó theo Phụ lục B này, với điều kiện là các báo cáo đó liên quan đến:
a) Các mẫu thử có cùng lớp kính/lớp nền như đối với sự kết hợp kính/lớp phủ được đánh giá và;
b) Các mẫu thử với bất kỳ sự kết hợp lớp trung gian nào trong lớp phủ giống như đối với lớp phủ được đánh giá và;
c) Các mẫu thử có cùng chất trám/lớp trên cùng như đối với kết hợp chất trám/lớp phủ được đánh giá;
Nếu một trong các báo cáo đề cập đến các mục a, b hoặc c bị thiếu, thì việc không mài lớp phủ phải được đánh giá bằng:
a) Thực hiện thử nghiệm mới cho bề mặt tương ứng với báo cáo thử nghiệm còn thiếu;
b) Đánh giá đầy đủ về sự kết hợp chất trám/lớp phủ.
CHÚ THÍCH: Khi đánh giá thành công khả năng không mài của lớp phủ đối với một chất trám cụ thể, các chất trám khác có thể được đánh giá cho lớp phủ tương tự bằng cách sử dụng các quy tắc thay thế được mô tả trong TCVN 8260-1:202X, Phụ lục D.
VÍ DỤ: Việc cho phép không mài lớp phủ ở các cạnh của hai lớp kính được phủ phải được đánh giá bằng chất trám A. Việc lắp ráp được đánh giá là:
- Kính phủ I: [Kính] – [lớp 1 – lớp 2] – [chất trám A]
- Kính phủ II: [Kính] – [lớp 2 – lớp 1] – [chất trám A]
Có sẵn các báo cáo thử nghiệm sau đây theo B.3.2 đối với kính phủ từ cùng một nhà cung cấp kính phủ:
- Báo cáo thử nghiệm 1 đối với lắp đặt: [kính] – [lớp 1– lớp 2 – lớp 3] – [chất trám B]
- Báo cáo thử nghiệm 2 đối với lắp đặt: [kính] – [lớp 2] – [chất trám A]
Kết luận:
a) Kính phủ I có thể được gắn kín bằng chất trám A mà không bị xóa cạnh dựa trên các báo cáo thử nghiệm đã thu được trước đó và không cần thử nghiệm thêm, bởi vì: 
1) Kết hợp [kính] - [lớp 1 -...] được chấp nhận (báo cáo thử nghiệm 1)
2) Kết hợp [lớp 1 - lớp 2] được chấp nhận (báo cáo thử nghiệm 1)
3) Kết hợp [...- lớp 2] - [chất trám A] được chấp nhận (báo cáo thử nghiệm 2)
b) Kính phủ II không thể được gắn kín bằng chất trám A mà không bị xóa cạnh vì thiếu một báo cáo thử nghiệm:
1) Kết hợp [kính] - [lớp 2 -...] được chấp nhận (báo cáo thử nghiệm 2)
2) Kết hợp [lớp 2 - lớp 1] được chấp nhận (báo cáo thử nghiệm 1)
3) Kết hợp [...- lớp 1] - [chất trám A] không được đề cập trong các báo cáo thử nghiệm đã phát hành trước đó và yêu cầu thử nghiệm mới cho kết hợp này.
B.4 Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải cung cấp thông tin chi tiết về các thử nghiệm đã thực hiện (xem Bảng B.1 cho phần công khai và Bảng B.2 cho phần bí mật của báo cáo).




Bảng B.l - Ví dụ cho phần công bố của báo cáo thử nghiệm
	Tên của đơn vị thử nghiệm, địa chỉ và logo 
Báo cáo, số                Ngày
Kính phủ cách nhiệt - Gắn kín mà không cần mài lớp phủ (phần công bố)

	Khách hàng
	Tên:
	……………………………………

	
	Địa chỉ hợp pháp:
	……………………………………

	Kính phủ
	Tên của nhà sản xuất :
	……………………………………

	
	Địa chỉ nhà máy:
	……………………………………

	
	Tên kính phủa:
	……………………………………

	Chất trám
	Tên của nhà sản xuất :
	……………………………………

	
	Địa chỉ nhà máy:
	……………………………………

	
	Chức năng:
(Ví dụ: chất trám bên ngoài)
	……………………………………

	
	Tên thương mại:
	……………………………………

	
	Cơ sở polime (Ví dụ: polysulphide)
	……………………………………

	
	Số lô:
	Phần A
Phần B (nếu có)

	a : Lớp phủ là đại diện cho một họ được xác định theo các quy tắc của TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B (xem danh sách do nhà sản xuất cung cấp).

	Kết quả phù hợp với TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B

	Kết luận: Các mẫu thử kéo được chuẩn bị theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục A và phơi nhiễm theo TCVN 8260-2:202X thử nghiệm theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục A (σC = 0,35 MPa).
Tên / chữ ký


Bảng B.2 - Ví dụ cho phần không công bố của báo cáo thử nghiệm
	Tên của đơn thử nghiệm, địa chỉ và logo 
Báo cáo, số                Ngày
Kính hộp cách nhiệt - Gắn kín mà không cần mài lớp phủ (phần thỏa thuận)

	Khách hàng
	Tên:
	……………………………………

	
	Địa chỉ hợp pháp:
	……………………………………

	Kính phủ
	Tên của nhà sản xuất :
	……………………………………

	
	Địa chỉ nhà máy:
	……………………………………

	
	Tên kính phủ:
	……………………………………

	Chất trám
	Tên của nhà sản xuất :
	……………………………………

	
	Địa chỉ nhà máy:
	……………………………………

	
	Chức năng:
(Ví dụ: chất trám bên ngoài)
	……………………………………

	
	Tên thương mại:
	……………………………………

	
	Cơ sở polime (Ví dụ: polysulphide)
	……………………………………

	
	Số lô:
	Phần A
Phần B (nếu có)

	Đặc điểm kỹ thuật của lớp phù hợp với TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B

	Lớp
	Thành phần hoặc mã
	Thông tin bổ sung

	Nền
	
	

	Trung gian 1
	
	

	Trung gian 2
	
	

	Trung gian 3
	
	

	Trung gian 4
	
	

	Trung gian 5
	
	

	Trên cùng
	
	

	Bình luận
Tên / chữ ký


Phụ lục C
(Quy định)
Thử nghiệm sương mù
C.1 Yêu cầu chung
Mục đích của thử nghiệm là để đánh giá xem có bất kỳ sự ngưng tụ không được phép xuất hiện trên bề mặt kính đối diện với khoang trống của kính hộp cách nhiệt do giải phóng các chất dễ bay hơi từ các thành phần hoặc vật liệu chèn hay không.
C.2 Nguyên tắc thử
Việc giải phóng các chất bay hơi ở dạng khí được thúc đẩy nhân tạo bằng cách tác động nhiệt lên vùng lân cận của thành phần hữu cơ liên quan hoặc vật liệu chèn. Sự ngưng tụ đạt được bằng cách làm lạnh một vùng nhỏ trên bề mặt kính bên ngoài.
CHÚ THÍCH: Khu vực được làm lạnh và được làm nóng còn được gọi là "điểm lạnh" và "điểm nóng" tương ứng.
Bề mặt kính bên trong khoang trống kính hộp cách nhiệt được kiểm tra bằng mắt thường trước và sau khi tiếp xúc để tìm dấu hiệu về sương mù trên bề mặt kính bên trong khoang trống kính hộp cách nhiệt.
C.3 Điều kiện thử  
Hai mẫu kính hộp cách nhiệt càng gần càng tốt với các kích thước được xác định trong         TCVN 8260-2:202X, 6.2 sẽ được điều chỉnh sau khi nhận trong ít nhất 3 ngày ở điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn với điều kiện các kính hộp cách nhiệt đã được sản xuất trong tối thiểu 14 ngày. Sau đó, chúng phải được đặt trong thiết bị thử sương mù để tiếp xúc trong (168 ± 4) h. 
Nhiệt độ bề mặt kính bên ngoài tại khu vực được gia nhiệt (điểm nóng) được đo càng gần bộ phận hoặc bộ phận liên quan càng tốt phải là (60 ± 3) °C. Điểm lạnh phải được đặt ở trung tâm của kính hộp cách nhiệt trên kính phủ, nếu có. Chiều dài và chiều rộng của tấm làm mát phải bằng 1/3 chiều dài và chiều rộng của kính hộp, hoặc cách khác, diện tích tấm làm mát phải bằng 10 % bề mặt kính hộp cách nhiệt. Nhiệt độ điểm lạnh phải dưới 30 °C. Nhiệt độ thấp nhất trong kính hộp cách nhiệt phải nằm trong vùng điểm lạnh.
CHÚ THÍCH: Một số ví dụ về thiết bị phơi nhiễm được đưa ra trong Hình C.1 và Hình C.2. Đối với hệ thống sưởi, nên sử dụng đèn hoặc bố trí đèn để đảm bảo cường độ bức xạ tia UV bằng hoặc cao hơn 40 W/m2 khi đo trong mặt phẳng của mẫu kính hộp cách nhiệt. Cường độ bức xạ tử ngoại có thể xác định được, ví dụ đèn thủy ngân cao áp có dây tóc bằng vonfram, mô phỏng bức xạ mặt trời, có công suất định mức     300 W, đặt cách mặt kính bên ngoài 300 mm (xem thêm Phụ lục I).
C.4 Kiểm tra bằng mắt thường và yêu cầu kỹ thuật
Làm sạch bề mặt kính bên ngoài của mẫu thử.
Kiểm tra các mẫu thử đã được làm sạch trong quá trình truyền và phản xạ để phát hiện ánh sáng nhiễu xạ hoặc tán xạ có thể gây ra bởi sương mù. Vỡ kính không phải là không đạt. Nếu có thể, mẫu thử bị hỏng có thể được thay thế bằng mẫu thử dự phòng và thử nghiệm được lặp lại.
Ghi lại bất kỳ dấu hiệu nào về sự biến dạng quang học, bụi bẩn hoặc bất kỳ sự nhiễm bẩn nào khác trên bề mặt kính đối diện trong khoang trống của mẫu thử.
CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra các mẫu thử sau khi phơi nhiễm có thể được thực hiện trong hộp quan sát (xem Hình C.3). Mẫu thử được gắn trong hộp quan sát ngang tầm mắt và được quan sát bằng cách đứng trước nó, ở khoảng cách xấp xỉ 1 m.
Nếu quan sát thấy sự ngưng tụ bên trong khoang trống của một hoặc cả hai kính hộp cách nhiệt, hãy bảo quản (các) thiết bị ở nhiệt độ từ 15 °C đến 25 °C trong bảy ngày và lặp lại việc kiểm tra mẫu thử. Không được phép có bụi bẩn cố định nhìn thấy hoặc sự nhiễm bẩn hoặc ngưng tụ khác.
C.5 Thiết bị tiếp xúc
Các ví dụ trong Hình C.1 và Hình C.2 minh họa hai loại thiết bị phơi nhiễm khác nhau.
C.6 Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm sương mù phải bao gồm các dữ liệu sau:
- Mô tả về kính hộp cách nhiệt được thử nghiệm phù hợp với TCVN 8260-1:202X, Phụ lục A;
- Ngày thử nghiệm;
- Nhiệt độ bề mặt kính tại điểm nóng;
- Nhiệt độ bề mặt kính tại điểm lạnh;
- Thời gian tiếp xúc;
- Các quan sát đối với các mẫu thử đã được kiểm tra;
- Bất kỳ sai lệch nào so với thử nghiệm được mô tả ở trên.
[image: ]
	CHÚ DẪN:

	1
	Buồng tiếp xúc có kích thước bên trong 560 mm x 560 mm x 560 mm, làm từ ván ép 12 mm, lót bằng lá nhôm
	6
	Đèn UV

	2
	Tấm làm mát đường kính 150 mm
	7
	Nhiệt kế

	3
	Chốt giữ
	8
	Giá đỡ trên

	4
	Kính hộp cách nhiệt
	9
	Giá đỡ dưới

	5
	Chốt quay
	
	


Hình C.1 – Ví dụ 1 về thiết bị kiểm tra sương mù

[image: ]
	CHÚ DẪN:

	1
	Kính hộp cách nhiệt

	2
	Tấm làm mát bằng đồng 127 mm x 127 mm

	3
	Nước vào

	4
	Nước ra

	5
	Máy đo nhiệt độ, ví dụ: một cặp nhiệt điện, được cố định tốt trên bề mặt kính bằng dải chì hoặc nhôm 12,7 mm x 12,7 mm

	6
	Khu vực kính hộp cách nhiệt phơi nhiễm


Hình C.2 – Ví dụ 2 về thiết bị kiểm tra sương mù

[image: ]
	CHÚ DẪN:

	1
	Vỏ và đế bằng ván ép 12 mm

	2
	Chốt giữ để ngăn chặn kính hộp cách nhiệt rơi về phía trước

	3
	Khối gỗ được cố định để làm giá đỡ của kính hộp cách nhiệt

	4
	Kính hộp cách nhiệt

	5
	Bề mặt đặt tấm làm mát

	6
	Mặt sau và cạnh bằng ván ép 6 mm

	7
	Bên trong hộp sơn đen mờ

	8
	Hai đèn với chiều dài 610 mm và công suất 20 W, lắp ráp huỳnh quang có dây điện song song


Hình C.2 – Ví dụ 2 về hộp quan sát kiểm tra sương mù








Phụ lục D
(Quy định)
Phương pháp xác định tốc độ truyền hơi nước và tốc độ thấm khí
D.1 Phương pháp xác định tốc độ truyền hơi nước (WVTR)
D.1.1 Yêu cầu chung
Phương pháp thử này là phương pháp tham chiếu để xác định WVTR của chất trám polime. Đối với các vật liệu có WVTR nhỏ hơn giới hạn thay thế cho trong TCVN 8260-1:202X, Bảng D.2 và D.3, phương pháp này sẽ chỉ được sử dụng để xác nhận rằng WVTR nhỏ hơn giới hạn này.
Để thay thế, có thể sử dụng các phương pháp khác với điều kiện chúng đáp ứng các điều kiện thử nghiệm sau:
a) Chiều dày tấm gắn kín tại bất kỳ điểm nào: (2 ± 0,1) mm;
b) Nhiệt độ thử nghiệm: (23 ± 1) °C;
c) Chênh lệch áp suất hơi nước trên mẫu thử, ΔPH2O, như sau:
- Độ ẩm tương đối trong đĩa thử nghiệm ≤ 5 %;
- Độ ẩm tương đối trong buồng thử nghiệm ≥ 90 %.
D.1.2 Nguyên tắc
Nguyên tắc của phương pháp dựa trên ISO 2528:1995. Mẫu thử được gắn kín vào miệng mở của đĩa thử nghiệm có chứa sàng phân tử, và bộ phận này được đặt trong môi trường có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tương đối cụ thể. Bộ phận được cân thường xuyên để xác định WVTR thông qua mẫu chất trám vào sàng phân tử.
D.1.3 Thiết bị
D.1.3.1 Đĩa thử nghiệm
Đĩa thử nghiệm phải làm bằng vật liệu không bị ăn mòn, không thấm hơi nước và càng nhẹ càng tốt. Miệng của đĩa phải thích hợp với các màng có diện tích khoảng 100 cm2, tương ứng với đĩa có đường kính khoảng 113 mm. Diện tích được bao bởi sàng phân tử không được nhỏ hơn diện tích miệng của đĩa thử. Mép bên ngoài hoặc gờ xung quanh miệng, nơi mẫu có thể được gắn vào, rất có ích khi xảy ra hiện tượng co hoặc cong vênh.
D.1.3.2 Buồng thử nghiệm
Buồng đặt các đĩa thử nghiệm đã lắp ráp phải kiểm soát được nhiệt độ và độ ẩm tương đối. Cả nhiệt độ và độ ẩm tương đối phải được đo thường xuyên, hoặc tốt nhất là ghi liên tục. Không khí phải được luân chuyển liên tục trong buồng, với vận tốc đủ để duy trì các điều kiện đồng nhất trong toàn bộ buồng. Vận tốc của nó trên mẫu không được nhỏ hơn 2,5 m trên giây.
D.1.3.3 Cân 
Cân phải có độ chính xác đến 0,1 mg. Các phép đo phải được ghi lại với độ chính xác đầy đủ của cân.
D.1.4 Vật liệu
Sàng phân tử có kích thước lỗ 3 Å sẽ được sử dụng làm chất hút ẩm. Hàm lượng nước ban đầu, được biểu thị bằng LOI, được đo theo Phụ lục E, không được vượt quá 5 %.
Chất trám được sử dụng để gắn mẫu vào miệng đĩa phải có khả năng chống lại sự truyền hơi nước và nước. Trong một khoảng thời gian yêu cầu, nó không được giảm trọng lượng hoặc tăng trọng lượng từ không khí ở một lượng lớn hơn 2 % ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. Nếu vật liệu thay đổi trọng lượng trong các điều kiện thử nghiệm - do chất bay hơi hoặc quá trình oxy hóa, ví dụ: thời gian để ổn định trọng lượng phải được xác định bằng các mẫu giả không có chất hút ẩm. Việc xác định tốc độ truyền hơi nước với các mẫu thử phải được bắt đầu sau giai đoạn này. Xem D.1.7.2.
D.1.5 Mẫu thử 
Ít nhất ba mẫu phải được đo. Các mẫu thử nghiệm phải đại diện cho chất trám cần thử nghiệm. Để biết chi tiết về việc chuẩn bị, xem Phụ lục J.
Để chuẩn bị mẫu, nên sử dụng hỗn hợp chất trám được lấy trực tiếp từ máy phân phối được sử dụng trong sản xuất kính hộp cách nhiệt. Nếu không thể tuân theo khuyến nghị này, trong mọi trường hợp phải tránh được việc cuốn theo không khí do trộn thủ công hoặc cơ học các thành phần phản ứng.
CHÚ THÍCH: Trộn bằng tay và trộn bằng máy có thể dẫn đến không khí bị cuốn vào trong phần lớn của mẫu. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong các phản ứng hóa học trong thể tích và trên bề mặt của chất trám gây ra sự sai lệch kết quả thử nghiệm.
Nếu có thể, các thành phần của chất trám phải được trộn theo tỷ lệ trộn do nhà sản xuất chất trám quy định. Sau khi trộn, hợp chất phải đồng nhất và không có bọt.
Chiều dày tổng thể của mỗi mẫu phải được đo ở tâm và tại 9 vị trí khác, phân bố đều. Mỗi phép đo đơn lẻ phải nằm trong dải độ dày (2 ± 0,1) mm. Độ lệch chuẩn được tính từ 10 phép đo không được vượt quá 0,05 mm.
Kiểm tra sự không có bọt khí trong phần lớn của tấm. Điều này có thể được thực hiện bằng mắt hoặc bằng cách đặt mẫu vào môi trường chân không trong bình hút ẩm. Các tấm không đáp ứng yêu cầu này phải bị loại bỏ.
Khi thử nghiệm bất kỳ vật liệu nào có thể bị mất hoặc tăng trọng lượng trong suốt quá trình thử nghiệm (do bay hơi hoặc oxy hóa), ít nhất một mẫu giả bổ sung phải được thử nghiệm đồng thời, trong cùng điều kiện, điểm khác không có chất hút ẩm nào được đưa vào đĩa.
D.1.6 Cách tiến hành
Đổ chất hút ẩm vào đĩa thử. Gắn mẫu vào đĩa sao cho miệng đĩa xác định vùng mẫu tiếp xúc với áp suất hơi trong đĩa. Phải tránh các vết nứt và phải đảm bảo bề mặt đĩa có độ ẩm thích hợp, chẳng hạn bằng cách gia nhiệt độ vừa phải. Cân cụm mẫu thử và đặt vào tủ được kiểm soát về môi trường, với mẫu thử nghiệm đặt trên cùng.
Cân khối lượng đĩa thường xuyên và đủ để cung cấp đủ các điểm dữ liệu trong quá trình thử nghiệm. Điểm dữ liệu là trọng lượng tại một thời điểm cụ thể. Thời gian từ khi bắt đầu thử đến khi cân được đo và ghi lại chính xác đến từng phút. Khi bắt đầu, trọng lượng của cụm mẫu thử có thể thay đổi nhanh chóng. Tiếp tục cân cho đến khi đạt được tốc độ thay đổi ổn định về cơ bản (xem D.1.7.3).
Việc cân phải được thực hiện mà không cần loại bỏ các đĩa thử nghiệm ra khỏi môi trường được kiểm soát, nhưng nếu việc loại bỏ là cần thiết, thì thời gian giữ mẫu trong các điều kiện khác với các điều kiện quy định phải được giữ ở mức tối thiểu.
D.1.7 Tính toán và phân tích kết quả
D.1.7.1 Yêu cầu chung
Kết quả của WVTR có thể được xác định bằng đồ thị hoặc bằng tính toán.
D.1.7.2 Mẫu giả
Nếu một mẫu giả đã được sử dụng để bù cho sự thay đổi trong các điều kiện thử nghiệm, do nhiệt độ hoặc áp suất khí quyển, hoặc cả hai, thì các trọng lượng được ghi lại hàng ngày phải được điều chỉnh bằng cách tính toán sự thay đổi của trọng lượng từ lúc đầu đến thời điểm cân. Việc điều chỉnh này được thực hiện bằng cách trừ hoặc cộng phần thay đổi trọng lượng của mẫu giả, so với trọng lượng ban đầu, vào tất cả (các) trọng lượng mẫu thử thích hợp được ghi lại tại thời điểm đó.
D.1.7.3 Phân tích đồ thị
Vẽ đồ thị trọng lượng, được điều chỉnh bằng kết quả mẫu giả khi sử dụng, theo thời gian đã qua và vẽ một đường cong có xu hướng trở nên thẳng. Đánh giá ở đây là bắt buộc và rất nhiều điểm có ích. Khi một đường thẳng phù hợp với biểu đồ của ít nhất sáu điểm cách đều nhau, thì trạng thái ổn định danh nghĩa được giả định là đạt được. Đạt đủ hằng số khi độ lệch RMS trong sáu phép đo cuối cùng nhỏ hơn 20 mg/ngày. Độ dốc của đường thẳng là kết quả phép thử WVTR.
D.1.7.4 Phân tích số học
Phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất toán học của trọng lượng, được điều chỉnh bởi kết quả mẫu giả khi được sử dụng, như một hàm thời gian sẽ cho giá trị WVTR. Độ không đảm bảo đo, hoặc độ lệch chuẩn của tỷ lệ này, cũng có thể được tính toán để xác định dải tin cậy.
D.1.7.5 Tính toán
Tính WVTR như đã cho trong Công thức (D.1) và biểu thị kết quả cho tấm gắn kín dày 2 mm theo g.m-2.d-1

           	                                                                                 (D.1)
Trong đó:
      ΔW là trọng lượng thay đổi (từ đường thẳng), g
      t là thời gian, ngày (d)
      ΔW/t là hệ số góc của đường thẳng, g.d-1
      A là diện tích thử nghiệm (diện tích miệng đĩa thử nghiệm), m2
CHÚ THÍCH: Độ biến thiên của kết quả (độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình của độ tái lập cùng với độ lặp lại) theo thứ tự độ lớn là 25 %.
Kết quả thử nghiệm được báo cáo là giá trị thấp nhất được xác định đến hai chữ số có nghĩa.
VÍ DỤ: 720 g.m-2.d-1 hoặc 0,0056 g.m-2.d-1.
D.1.6 Độ chụm của phương pháp
Một vòng tròn có 5 chất trám có bản chất hóa học khác nhau và được thử nghiệm tại năm phòng thí nghiệm cho độ lệch chuẩn tuyệt đối là 0,36 g.m-2.d-1
D.2 Phương pháp xác định tốc độ thấm khí (GPR)
D.2.1 Nguyên tắc
Thử nghiệm thấm khí trên màng hoặc tấm xác định lượng argon di chuyển qua phần lớn của màng vật liệu được đo trong các điều kiện nhất định. Màng được sử dụng để tách argon và heli trong khí quyển. Cả hai khí được giữ dưới một dòng chảy ổn định. Số lượng argon di chuyển vào dòng heli được xác định và kết quả được biểu thị bằng tốc độ thẩm thấu.
Phương pháp thử này là phương pháp chuẩn để xác định GPR của chất trám polime. Đối với các vật liệu có GPR nhỏ hơn giới hạn thay thế cho trong TCVN 8260-1:202X, Bảng D.2 và D3, phương pháp này sẽ chỉ được sử dụng để xác nhận rằng GPR nhỏ hơn giới hạn này.
Để thay thế, có thể sử dụng các phương pháp khác với điều kiện chúng đáp ứng các điều kiện thử nghiệm sau:
a) Chiều dày tấm chất trám tại bất kỳ điểm nào: (2 ± 0,1) mm;
b) Nhiệt độ thử nghiệm: (23 ± 1) °C;
c) Áp suất cực đại của argon trên bề mặt mẫu: 10 mbar.
D.2.2 Thiết bị, dụng cụ
Thử nghiệm thấm khí phải được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị và điều kiện thử nghiệm tương tự như được xác định trong TCVN 8260-3:202X. Thay vì mẫu kính hộp cách nhiệt, một thiết bị khếch tán khí có chứa tấm chất trám như là màng được đặt vào thiết bị. Khí argon phải được sử dụng làm khí thử nghiệm. Áp suất không quá 10 mbar phải được đặt vào mặt khí thử nghiệm (argon) của tấm. Khí heli sẽ được sử dụng làm khí mang.
Thiết bị phải bao gồm:
- Máy sắc ký khí (GC) với thiết bị cảm biến dẫn nhiệt;
- Đồng hồ bấm giờ;
- Bộ đo đặc biệt cho các tấm chất trám đàn hồi (xem Hình D.l).
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CHÚ DẪN:
	1
	Lưới hỗ trợ
	4
	Khí heli ra

	2
	Tấm chất trám
	5
	Khí argon vào

	3
	Khí heli vào
	6
	Khí argon ra


Hình D.1 - Bộ đo GPR cho các tấm chất trám đàn hồi
Đối với vật liệu dẻo (như chất trám bên trong) có thể sử dụng thêm lưới kim loại hoặc tấm silicon để đảm bảo hình dạng ổn định trong quá trình đo.
D.2.3 Vật liệu và thuốc thử
- Heli 5,0;
- Argon 5.0;
- Hydro 5,0 hoặc Heli 5,0 làm khí mang;
- (nếu yêu cầu cho tấm nhựa) hai tấm silicone hoặc lưới kim loại và dây butyl để gắn kín.
D.2.4 Thiết lập thử nghiệm
Bộ đo được kết nối với nguồn cung cấp khí argon và heli. Argon chảy qua một bên và heli qua bên kia của tế bào. Hai mặt này được ngăn cách bởi tấm chất trám.
Heli đi ra khỏi bộ đo sẽ chảy trực tiếp qua vòng mẫu của máy sắc ký khí.
Bộ đo được đặt trong nồi cách thủy có nhiệt độ được kiểm soát là (23 ± 1) °C. Các mối kết nối khí phải được giữ ở cùng một mức, thấp hơn mặt nước khoảng 10 cm.
Độ chính xác của cột phải đảm bảo rằng các đỉnh của oxy, argon và nitơ được tách ra.
Sự tích phân diện tích của đỉnh argon phải được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng hỗn hợp và thời gian thu thập khác nhau trong chu trình mẫu hoặc bằng một số hỗn hợp argon và heli với các nồng độ khác nhau. Hỗn hợp này phải được bán trên thị trường và được chứng nhận hoặc được chuẩn bị bằng cách sử dụng buret khí.
D.2.5 Mẫu thử nghiệm
Áp dụng các yêu cầu tương tự như trong D.1.5 ngoại trừ việc diện tích bề mặt của mẫu có thể là hình tròn hoặc hình vuông với tối thiểu là 20 cm2.
D.2.6 Cách tiến hành
Các phép đo có thể được bắt đầu sau 3 hoặc 4 ngày liên tục. Thời gian này là bắt buộc, để đảm bảo rằng tất cả không khí vào bên trong bộ đo và màng được thay thế bằng heli hoặc argon tương ứng và đạt được nhiệt độ và cân bằng khuếch tán.
Một số phép đo phải được thực hiện vào các ngày khác nhau cho đến khi chênh lệch của 3 lần đo liên tiếp gần đây nhất không vượt quá 5 % giá trị trung bình đảm bảo rằng đã đạt được cân bằng khuếch tán.
GPR được biểu thị bằng kết quả thu được đối với Pm nếu chỉ sử dụng argon.
Thể tích argon VAr (mL.min-1) được tính bằng cách sử dụng bề mặt tích phân của argon và đường chuẩn.
Tốc độ thấm thể tích argon, PV được tính theo Công thức (D.2) và được biểu thị bằng mL.m-2.d-1.

                                                                                                                     (D.2)
Trong đó:
VAr thể tích Argon (mL.min-1);
t Tổng thời gian từ khi đóng bộ đo đến khi bơm vào (min);
A Là diện tích tấm chất trám của một mặt tấm tiếp xúc dòng khí (m2);
1440 là số min chuyển đổi theo ngày.
Tốc độ thấm khối lượng argon, Pm được tính theo Công thức (D.3) và được biểu thị bằng		 g. m-2.d-1.
Pm = PV . ρAr                                                                                                                                                                    (D.3)
Trong đó:
ρAr Là khối lượng riêng của argon ở 23 °C và 1 bar, tính bằng 1,67 kg.m-3.
CHÚ THÍCH 1: Thứ tự lưu giữ như sau: Heli < Argon < Oxy < Krypton < Nitơ.
CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp không đủ phân giải giữa argon và oxy, có khả năng cột GC cần phải được nung. Với mục đích này, lò cột được làm nóng từng bước đến 350 °C và giữ ở nhiệt độ này trong 1 h đến 2 h.
Giá trị xác định thấp nhất phải được báo cáo đến hai chữ số có nghĩa.
D.2.7 Độ chụm của phương pháp
Một kết quả với 5 chất trám lấy từ các loại vật liệu khác nhau và được thử nghiệm tại năm phòng thí nghiệm, cho độ lệch chuẩn tuyệt đối là 0,185 g.m-2.d-1.












Phụ lục E
(Quy định)
Phương pháp thử chất hút ẩm dạng hạt rời
E.1 Xác định mất khi nung LOI, Ti, Tf (ở 540 °C)
E.1.1 Nguyên tắc
Mất khi nung là sự mất trọng lượng của mẫu hút ẩm khi tiếp xúc với nhiệt độ 540 °C. Ở mức nhiệt độ này, cấu trúc tinh thể không thay đổi và không có khả năng phân hủy chất kết dính. Giá trị phản ánh lượng nước bay hơi có thể đảo ngược. Giá trị phải được tính bằng % khối lượng hao hụt trên khối lượng còn lại.
Phương pháp này cũng được sử dụng để xác định Ti và Tf trong TCVN 8260-2:202X, 6.4.
E.1.2 Vật liệu và thiết bị
Các vật liệu và thiết bị sau sẽ được sử dụng:
a) Lò có khả năng duy trì nhiệt độ (540 ± 10) °C, không thông gió;
b) Kẹp gắp;
c) Găng tay bảo hộ chịu nhiệt;
d) Chén nung kim loại, sứ hoặc các loại tương tự có nắp đậy;
Kích thước được đề xuất là chiều cao 56 mm; ở đỉnh ø 70 mm; Thể tích: 150 mL
e) Bình hút ẩm thể tích khoảng 5,8 L:
Kích thước được đề xuất tham chiếu chéo theo EN 10255 và ISO 6708, là DN 200 (ø 270 mm; chiều cao 202 mm): tấm đục lỗ DN 200 nắp có phích cắm (NS 24/29);
f) Bình hút ẩm chứa đầy chất hút ẩm từ 0,8 L đến 1,0 L với LOI nhỏ hơn 1,7 %;
g) Cân phân tích (độ chính xác ± 0,1 mg).
E.1.3 Cách tiến hành
Ba mẫu sẽ được lấy.
Cân chén rỗng và ghi lại khối lượng (W0).
Đổ mẫu vào chén nung. Cân nhanh chén có mẫu và ghi lại khối lượng (W2). Cỡ mẫu trong chén không được vượt quá 80 g để đảm bảo xử lý đúng cách. Đậy nắp chén nung lại.
Tháo nắp và đặt chén vào lò nung đã được làm nóng trước ở (540 ± 10) °C; trong ít nhất 2 h. Lấy chén ra khỏi lò và đặt trực tiếp vào bình hút ẩm, đậy nắp chén lại và đậy ngay bình hút ẩm bằng nút mở để không khí nóng thoát ra trong một phút rồi đóng nút lại. Có thể bảo quản tối đa ba chén nung đồng thời trong một bình hút ẩm.
Để chén nguội bớt, cân bằng áp suất trong bình hút ẩm ngay trước khi cân. Tháo nắp khi đặt chén lên cân. Ghi lại trọng lượng (W1) của chén nung và mẫu.
CHÚ THÍCH: Thời gian để làm nguội mẫu đến nhiệt độ phòng phụ thuộc vào lượng chất hút ẩm, nghĩa là khoảng 60 min đối với mẫu hút ẩm từ 5 g đến 40 g và khoảng 75 min đối với mẫu hút ẩm từ 60 g đến 80 g.
E.1.4 Tính toán mất khi nung LOI ở 540 °C
Tính toán mất khi nung theo Công thức (E.1) và biểu thị kết quả theo % khối lượng

                                                                                                            (E.1)
Trong đó:
W0 : là khối lượng của chén rỗng (g)
W1 : là khối lượng của chén cộng với mẫu sau khi đặt vào điều kiện 540 °C (g)
W2 : là khối lượng ban đầu của chén cộng với mẫu (g)
Giá trị trung bình của ba mẫu phải được tính toán và báo cáo với độ chính xác một số có nghĩa.
E.1.5 Độ chụm của phương pháp
Trong một thử nghiệm liên phòng thí nghiệm liên quan đến 9 phòng thử nghiệm với 4 mẫu thử, được thực hiện vào năm 2011, các giá trị LOI đã được xác định theo phương pháp này. Độ lệch chuẩn tổng là 6,8 % (tuyệt đối 0,08 %).
E.2 Xác định độ hấp phụ nước khả dụng (AWAC)
E.2.1 Nguyên tắc
Một lượng chính xác chất hút ẩm xác định trước được đặt trong một thời gian xác định ở nhiệt độ quy định trong bình hút ẩm nơi độ ẩm tương đối đã xác định trước đó được duy trì bởi môi trường thích hợp.
Khả năng hấp phụ nước khả dụng (AWAC) được biểu thị bằng phần trăm khối lượng tăng lên so với khối lượng ban đầu của mẫu hút ẩm.
E.2.2 Vật liệu và thiết bị
Các vật liệu và thiết bị sau sẽ được sử dụng:
a) Bình hút ẩm có thể tích thực là 10 L;
b) Thiết bị khuấy từ;
c) Cân phân tích (đọc được ± 0,1 mg);
d) Đĩa thủy tinh có nắp (ví dụ đường kính 4,5 cm và cao 3,5 cm);
e) Kali hydroxit (KOH) ở dạng viên;
f) Nước khử ion.
E.2.3 Cách tiến hành
Ba mẫu sẽ được lấy. Độ ẩm tương đối ổn định trong bình hút ẩm phải được duy trì bằng dung dịch bão hòa kali hydroxit (KOH) trong nước ở (23 ± 3) °C, được chuẩn bị trong bình hở bằng cách thêm các viên vào cho đến khi đạt được độ bão hòa. Ít nhất một viên không được hòa tan trong dung dịch trong suốt thời gian thử nghiệm đầy đủ.
CHÚ THÍCH 1: Độ ẩm tương đối cân bằng của không khí ở 23 °C trong dung dịch bão hòa KOH là             (9 ± 2) %.
Bình có dung dịch bão hòa này phải được đặt vào đáy bình hút ẩm. Dung dịch phải được duy trì trong điều kiện khuấy liên tục và nhẹ nhàng bằng thiết bị khuấy từ trong suốt thời gian đo. Thời gian để đạt được trạng thái cân bằng ít nhất là 16 h trước khi cho mẫu vào bình hút ẩm.
CHÚ THÍCH 2: Độ hòa tan của KOH trong nước là 107 g trên 100 g nước ở 15 °C.
Đánh dấu từng đĩa và nắp tương ứng của nó để chúng luôn được cân với nhau.
Cân đĩa thủy tinh khô cùng với nắp và ghi lại khối lượng (W0).
Cho từng mẫu (1 ± 0,1) g vào đĩa, đậy nắp đĩa và ghi lại khối lượng (W1)
Mở nắp ra khỏi từng đĩa thủy tinh và đặt từng đĩa lên đĩa đục lỗ của bình hút ẩm gần nhau. Tổng trọng lượng của tất cả các mẫu hút ẩm cùng nhau không được vượt quá 0,3 g/L thể tích bình hút ẩm (nghĩa là tối đa 3 g cho bình hút ẩm 10 L).
Bình hút ẩm phải được đậy kín trong 72 h. Sau khi tiếp xúc đậy các đĩa bằng nắp đậy tương ứng và lấy các đĩa có mẫu ra khỏi bình hút ẩm.
Cân các đĩa thủy tinh có nắp đậy và các mẫu hút ẩm bão hòa và ghi lại khối lượng (W2).
E.2.3 Tính toán
Tính khả năng hấp phụ nước khả dụng (AWAC) theo công thức (E.2) và biểu thị kết quả theo % khối lượng:

                                                                                                       (E.2)
Trong đó: 
W0 : là khối lượng của đĩa thủy tinh khô và nắp (g);
W1 : là khối lượng của đĩa và nắp và chất hút ẩm trước khi tiếp xúc với nước (g);
W2 : là khối lượng của đĩa và nắp và chất hút ẩm sau khi hấp phụ nước (g);
Giá trị trung bình của ba phép đo phải được tính toán và báo cáo đến một chữ số có nghĩa.
E.2.5 Độ chụm của phương pháp
Trong một thử nghiệm liên phòng thử nghiệm liên quan đến 9 phòng thử nghiệm với 4 mẫu thử, được thực hiện vào năm 2011, các giá trị AWAC đã được xác định theo phương pháp này. Độ lệch chuẩn tuyệt đối tổng là 0,29 % (tương đối 2,33 %).
E.3 Tính toán lượng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn (TC)
Các mẫu để xác định AWAC và LOI phải được lấy từ cùng một lô chất hút ẩm.
Cần chú ý để đảm bảo hàm lượng nước của chất hút ẩm còn lại không hấp phụ thêm độ ẩm giữa các lần lấy mẫu.
Khả năng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn, TC, là tổng của AWAC và LOI ở 540 °C, được xác định theo Công thức (E.3) và được biểu thị bằng % khối lượng:
         TC = AWAC + LOI	                                                                                           (E.3)
E.4 Xác định giải hấp khí
E.4.1 Nguyên tắc
Một thể tích xác định của một mẫu hút ẩm được làm nóng đến 70 °C. Kết quả là sự thay đổi thể tích khoảng trống được đo bằng buret có chia độ.
E.4.2 Vật liệu và thiết bị
Các vật liệu và thiết bị sau sẽ được sử dụng:
a) Bộ điều nhiệt/ Nồi cách thủy có khả năng duy trì nhiệt độ nước (70 ± 3) °C;
b) Buret 100 mL;
c) 11 cốc;
d) Ống nhựa dẻo;
e) Giá đỡ vặn và kẹp;
f) Bình định mức 250 mL có bộ tiếp hợp thủy tinh mài để nối với ống nhựa dẻo;
g) Bộ nạp pipet;
h) Nước khử ion.
E.4.3 Cách tiến hành
E.4.3.1 Chuẩn bị mẫu
LOI ở 540 °C phải nhỏ hơn 1,7 % khối lượng. Nếu không, mẫu phải được làm khô ở 540 °C hoặc 250 °C trong chân không dưới 10 hPa trong 2 h. Trước khi đo, các mẫu phải được làm nguội đến nhiệt độ phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.
CHÚ THÍCH: Kết quả thấp hơn 20 mL là do thể tích khí trong thiết bị giãn nở vì nhiệt.
Việc trạng thái mẫu phải được thực hiện ít nhất 24 h (tốt nhất là 48 h) trong môi trường khô ráo. Nên trong trạng thái các mẫu trong bình hút ẩm có chứa chất hút ẩm với LOI nhỏ hơn 1,7 %.
E.4.3.2 Tiến hành đo
Lật ngược buret 100 mL và đặt đầu mở của buret dưới bề mặt nước trong cốc có mỏ 1 L như trong Hình E.1. Cố định buret bằng kẹp vào giá vặn.
Sử dụng ống nạp pipet, hút nước vào buret đến mức ban đầu (ở mức 100 mL) và khóa vòi.
Đổ đầy sàng phân tử hoạt động hoàn toàn vào bình định mức 250 mL đến vạch mức.
Lắc nhẹ lượng chứa trong bình để mẫu lắng xuống và đổ đầy bình với lượng chất hút ẩm bổ sung đến vạch. Lặp lại hành động cho đến khi không xảy ra hiện tượng giảm thể tích. Cân khối lượng của mẫu sàng phân tử đã đổ đầy vào bình 250 mL và ghi lại giá trị (W).
Nối cổ bình với buret bằng bộ tiếp hợp và ống nhựa dẻo (xem Hình E.1).
Đặt bình vào nồi cách thủy có nhiệt độ nước (70 ± 3) °C sao cho vạch bình ngang với bề mặt nước.
Sau một giờ thực hiện số đọc đầu tiên của thể tích khí trong buret. Sự khác biệt giữa vạch 100 mL và số đọc mặt lõm cho biết thể tích khí giả hấp thụ tính bằng mL.
Đọc các chỉ dẫn tiếp theo sau mỗi 30 min cho đến khi chênh lệch giữa hai lần đọc liên tiếp nhỏ hơn 1 mL. Ghi lại giá trị VH20. Đối với các thể tích lớn hơn 100 mL, thay thế bằng một buret có thể tích thích hợp (ví dụ: 250 mL hoặc 500 mL) và lặp lại quy trình.
[image: ]
Hình E.1 – Thiết bị nhả hấp thụ khí
E.4.4 Tính toán
Thể tích của khí giải hấp khí, Vgas, trên khối lượng của sàng phân tử, W, phải được tính theo Công thức (E.4) và được biểu thị bằng mL/g:

             	                                                                                        (E.4)
Trong đó,
100 là tổng thể tích của buret (mL);
CHÚ THÍCH: Nên sử dụng giá trị tương ứng nếu sử dụng buret có thể tích khác 100 mL.
W là khối lượng của sàng phân tử trong bình 250 mL (g);
VH20 là thể tích nước trong buret trong lần đọc cuối cùng (mL).
E.4.5 Độ chụm của phương pháp
Trong một thử nghiệm liên phòng thử nghiệm gồm 9 phòng thử nghiệm với 4 mẫu thử, được thực hiện vào năm 2011, các giá trị giải hấp khí đã được xác định theo phương pháp này. Độ lệch chuẩn tương đối tổng thể là 8,8 % (tuyệt đối  0,09 mL/g).
E.5 Khối lượng thể tích
E.5.1 Nguyên tắc
Mẫu có khối lượng đã biết được rót qua một phễu xác định vào ống đong để xác định thể tích khối. Khối lượng thể tích được tính toán.
E.5.2 Vật liệu và thiết bị
Các vật liệu và thiết bị sau sẽ được sử dụng:
a) Thiết bị xác định khối lượng thể tích phù hợp với Hình E.2;
b) Ống đong chia độ có thể tích mL;
c) Cân trong phòng thí nghiệm với độ chính xác 10 mg;
d) Phễu kim loại có đường kính đầu ra là 10 mm (cho cỡ từ 0,5 mm đến 2,0 mm);
e) Xi lanh kín hoặc pit tông có đường kính nhỏ hơn một chút so với đường kính của xi lanh chia độ.
[image: ]
CHÚ DẪN:
1  Đường kính trong của ống phễu
Hình E.2 – Thiết bị xác định khối lượng thể tích
E.5.3 Cách tiến hành
Cân khoảng 1000 mL mẫu thử (W) với độ chính xác đến 0,1 g và đổ qua phễu vào ống đong chia độ. Bề mặt được làm phẳng bằng cách sử dụng pít-tông và thể tích (V) được đọc.
E.5.4 Tính toán
Khối lượng thể tích, D, được tính toán theo Công thức (E.5) và được biểu thị bằng g/L:

         	  	                                                                                                    (E.5)
Trong đó:
W là khối lượng mẫu thử (g);
V là thể tích mẫu thử ở trong (l).
E.5.5 Độ chụm của phương pháp
Trong một thử nghiệm liên phòng thử nghiệm bao gồm 9 phòng thử nghiệm với 4 mẫu thử, được thực hiện vào năm 2011, các giá trị khối lượng thể tích đã được xác định theo phương pháp này. Độ lệch chuẩn tổng thể là 22,3 g/L (tương đối 3,11 %).

Phụ lục F
(Quy định)
Phương pháp Karl Fischer để xác định độ ẩm của chất hút ẩm kết hợp 
chất nền polime
F.1 Yêu cầu chung
Phương pháp này dựa trên TCVN 2309:2009 (ISO 760 ). Phương pháp này có thể áp dụng cho chất hút ẩm kết hợp chất nền polime, nếu sự phân hủy của chất nền xảy ra ở nhiệt độ cao hơn so với sự giải phóng nước hấp phụ.
Các tham số được cung cấp cụ thể cho ma trận dựa trên cơ sở polyisobutylen. Đối với các loại chất hút ẩm khác hoặc các loại chất hút ẩm kết hợp chất nền khác, khả năng áp dụng của các thông số phải được xác minh và điều chỉnh.
Áp dụng các điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm thiểu bụi. Căn phòng phải được đóng lại để ngăn chặn sự đi lại qua phòng.
F.2 Vật liệu và thiết bị
Các vật liệu và thiết bị sau sẽ được sử dụng:
a) Cân có thể đọc được ± 0, 000 1 g;
b) Thiết bị Karl Fischer (KF) và vật liệu KF;
c) Nitơ [(N2 + Ar)> 99,995%, H2O < 5 x 10-6 thể tích, O2 <2 x 10-6 thể tích];
d) Natri Tartrat ([CHOHCOONa]2.2H2O) hoặc Natri Citrat (C6H5K3O7.H2O).
Chiều dài kết nối giữa lò ống KF và máy chuẩn độ KF phải bằng hoặc nhỏ hơn 200 mm.
F.3 Quá trình chuẩn bị
Trước khi đặt mẫu vào lò ống KF, hãy thực hiện các công việc chuẩn bị sau:
a) Làm nóng lò ống KF đến (200 ± 10) °C. Duy trì lưu lượng nitơ (200 ± 20) mL/min trong thời gian (60 ± 1) min.
b) Đo độ lệch (do các mối nối không hoàn toàn chặt chẽ). Duy trì lưu lượng nitơ (200 ± 20) mL/min và duy trì nhiệt độ lò ống KF ở (200 ± 10) °C. Ghi lại đường cong làm khô trong thời gian 10 min với khoảng thời gian 1 min.
c) Cho (0,2 ± 0,02) g natri tartrat, hoặc (0,5 ± 0,05) g natri xitrat vào lò ống KF. Duy trì lưu lượng nitơ (200 ± 20) mL/min và duy trì nhiệt độ lò ống KF ở (200 ± 10) °C. Ghi lại đường cong làm khô trong thời gian 60 min với khoảng thời gian 5 min.
d) Hiệu chỉnh trên cơ sở các kết quả từ b) và c).
F.4 Xác định độ ẩm To, Ti, Tf
F.4.1 Chuẩn bị lưới
Chuẩn bị lưới theo hình F.1. Cân lưới và ghi lại giá trị (W0)
[image: ]
CHÚ DẪN:
1 lưới với các góc gấp
a khoảng 3 mm
Hình F.1 – Ví dụ về lưới
F.4.2 Chuẩn bị mẫu
Lấy một mẫu khoảng 0,5 g chất hút ẩm kết hợp chất nền polime.
Trong trường hợp có lớp ngăn ẩm không thấm nước, các mẫu của chất nền polime chỉ được lấy từ chất nền mà không có lớp ngăn ẩm.
Đặt tất cả các mẫu trên các mắt lưới như minh họa trong Hình F.2. Cân từng mắt lưới cùng với mẫu.
Ghi lại giá trị khối lượng ban đầu (Wi) và cuối cùng (Wf)
[image: ]
CHÚ DẪN:
1  Dải (dày = 1mm, dài = 40 mm, rộng = 10 mm) chất hút ẩm kết hợp chất nền polime
CHÚ THÍCH: Dải được cắt ra khỏi màng thu được sau khi nén mẫu.
Hình F.2 – Ví dụ về mẫu đặt trên lưới
F.4.3 Cách tiến hành
Duy trì lưu lượng nitơ (200 ± 20) mL/min và nhiệt độ lò ống KF ở (200 ± 5) °C trong thời gian    (150 ± 1) min. Ghi lại đường cong làm khô với khoảng thời gian 15 min.
F.4.4 Tính toán độ ẩm
Nhập các giá trị thích hợp (Wi - W0) hoặc (Wf - W0) vào máy tính KF. Đọc giá trị độ ẩm Ti hoặc Tf  từ máy tính.
F.5 Xác định lượng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn TC
Ba mẫu của chất hút ẩm kết hợp chất nền polime phải được lấy từ bao bì ban đầu hoặc loại bỏ nó khỏi kính hộp cách nhiệt theo quy trình được mô tả trong TCVN 8260-2:202X.
Chuẩn bị và duy trì độ ẩm tương đối 31 % ở 55 °C trong tủ như sau:
- Chuẩn bị dung dịch muối bão hòa của tinh thể Magie Clorua (MgCl2.6H2O) trong nước ở           (55 ± 1) °C;
- Kiểm tra xem có ít nhất một tinh thể không bị pha loãng trong dung dịch trong toàn bộ quy trình thử nghiệm hay không;
- Đặt dung dịch bão hòa xuống đáy tủ và đóng tủ lại. Để đạt được các điều kiện cân bằng trong ít nhất 24 h.
Làm ẩm các mẫu như sau:
- Đặt các mắt lưới với mẫu cao hơn dung dịch khoảng 20 mm và đỡ nó sao cho dòng không khí trạng thái tự do có thể lưu thông xung quanh mẫu. Đảm bảo dung dịch không tiếp xúc với lưới và mẫu;
- Thực hiện phơi nhiễm;
- Thường xuyên kiểm tra trong toàn bộ quy trình thử nghiệm để đảm bảo rằng ít nhất một tinh thể vẫn chưa bị phân hủy. Duy trì nhiệt độ tủ ở (55 ± 1) °C;
- Thường xuyên cân các mẫu với khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần tùy thuộc vào khuyến nghị của nhà cung cấp;
- Vẽ biểu đồ các trọng số đo được dựa trên thời gian phơi nhiễm;
- Quan sát thời điểm các đường cong đạt trạng thái cân bằng. Ghi lại các giá trị của khối lượng ban đầu và cân bằng, W0 và WC;
- Nếu trạng thái cân bằng không rõ ràng sau 21 tuần tiếp xúc, hãy tiếp tục quy trình thử nghiệm. Lặp lại việc cân ba lần mỗi tuần cho đến khi hai phép đo liên tiếp chênh lệch nhau không quá 0,0002 g.
Đặt lưới với chất hút ẩm kết hợp chất nền polime trong một con thoi trượt. Đặt con thoi vào lò ống KF, được ổn định ở (200 ± 5) °C. Đảm bảo hoạt động kết thúc sau 3 min.
Duy trì lưu lượng nitơ (200 ± 20) mL/min và nhiệt độ lò ống KF ở (200 ± 5) °C trong (150 ± 1) min. Ghi lại đường cong làm khô sau mỗi 15 min. Nhập giá trị thích hợp (WC - W0 ) vào máy tính KF. Đọc giá trị độ ẩm TC từ máy tính.
F.6 Độ chụm của phương pháp
Thử nghiệm liên quan đến ba phòng thử nghiệm với chất hút ẩm kết hợp chất nền polime (polyisobutylen) sử dụng phương pháp được mô tả trong Phụ lục này, đã chứng minh rằng có thể đạt được cùng mức độ chính xác như cho phương pháp mô tả trong Phụ lục G.



























Phụ lục G
(Quy định)
Phương pháp trọng lượng để xác định độ ẩm của chất hút ẩm kết hợp  
chất nền polime
G.1 Yêu cầu chung
Đối với chất hút ẩm kết hợp chất nền polime không giải phóng nước được hấp phụ mà có sự phân hủy thuận nghịch, thì không áp dụng được phương pháp Karl-Fischer mô tả trong Phụ lục F.
Phương pháp này nhằm cung cấp giá trị cho khả năng hấp phụ độ ẩm tiêu chuẩn TC cũng như để phân biệt độ ẩm TO, Ti và Tf. Vì việc giải hấp nước là không thể mà không bị phân hủy, sự thay đổi khối lượng ở độ bão hòa phải được xác định.
CHÚ THÍCH: Để thực hiện phép thử trong giới hạn thời gian chấp nhận được, mẫu thử có thể được bão hòa quá mức trong tủ khí hậu nhân tạo ở nhiệt độ cao và độ ẩm cao (ví dụ ở 85 °C và 85 %). Nước thừa có thể được loại bỏ bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao hơn.
G.2 Vật liệu và thiết bị
Các vật liệu và thiết bị sau sẽ được sử dụng:
- Cân phân tích có độ chính xác 0,1 mg;
- Tủ khí hậu có khả năng duy trì các điều kiện yêu cầu, ví dụ (85 ± 3) °C và (85 ± 5)%;
- Tủ sấy có khả năng duy trì nhiệt độ (105 ± 5) °C;
- Bình hút ẩm với dung dịch KOH bão hòa;
- Giấy silicon;
- Khuôn ép hoặc thiết bị cắt để lấy tấm gắn kín có chiều dày (l ± 0,2) mm;
- Lưới thép không gỉ.
G.3 Xác định T0, Ti, Tf, TC
G.3.1 Chuẩn bị mẫu
Ba mẫu của chất hút ẩm kết hợp chất nền polime phải được lấy từ bao bì ban đầu (T0) hoặc loại bỏ nó khỏi kính hộp cách nhiệt (Ti) theo quy trình được mô tả trong TCVN 8260-2:202X.
Đối với xác định khả năng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn, TC, chất hút ẩm được lấy mẫu từ mẫu giữ lại đã được gắn kín để chống lại sự thẩm thấu của độ ẩm. Lượng mẫu phải được chia thành bốn phần, với mỗi phần có khối lượng xấp xỉ 1,0 g. Mỗi mẫu có thể được ép hoặc cắt thành tấm có độ dày    (1 ± 0,2) mm.
Đối với độ ẩm ban đầu và cuối cùng, Ti và Tf tương ứng, hãy làm theo quy trình được mô tả trong TCVN 8260-2:202X, 7.2 với ngoại trừ rằng trọng lượng của mỗi mẫu phải xấp xỉ 1,0 g và chúng phải được chuẩn bị như mô tả ở trên trong phụ lục này. Trong trường hợp vật liệu không sử dụng, mẫu vật liệu phải được lấy từ khối.
G.3.2 Tiến hành thử nghiệm
Chuẩn bị lưới cho từng mẫu theo Phụ lục F, F.4.2. Cân lưới và ghi lại giá trị (W0).
Đặt từng mẫu lên lưới như đã nêu trong Phụ lục F. Cân lưới cùng với mẫu và ghi lại giá trị (W1).
Bảo quản các mẫu trên lưới ít nhất 72 h trong tủ khí hậu, ví dụ: 85 °C và 85% và cân chúng sau mỗi (24 ± 2) h cho đến khi tăng khối lượng nhỏ hơn 1 mg, sau đó đặt mẫu 24 h trong tủ sấy ở   105 °C và sau đó đặt mẫu trong điều kiện 68 h trên dung dịch KOH bão hòa ở (23 ± 3) °C. Cân trực tiếp từng mắt lưới với mẫu sau trạng thái và ghi lại giá trị (W2).
Khi phép thử đối với sản phẩm cụ thể được thực hiện lần đầu tiên, phải đảm bảo rằng cỡ mẫu đủ để thực hiện ít nhất bốn phép đo cách nhau 24 h trước khi đạt được trạng thái cân bằng trong giai đoạn bão hòa và làm khô. Các thông số của điều kiện thử nghiệm cần thiết (nhiệt độ, độ ẩm tương đối, thời gian) cũng như các giá trị đo được phải được ghi lại.
G.3.3 Tính toán kết quả
Sử dụng các giá trị W2, W1 và W0 thích hợp từ phép đo được thực hiện cho các phép đo TC, Ti, Tf tương ứng.
Tính toán lượng hấp phụ ẩm tiêu chuẩn, TC, theo công thức (G.1) và (G.2):

             	                                                                                                   (G.1)Trong đó: 

            	                                                                                     (G.2)
Tính toán lượng ẩm ban đầu, Ti, theo công thức (G.3) và (G.4):

            	                                                                                     (G.3)
Trong đó:

                                                                                  	         (G.4)
Tính toán lượng ẩm cuối cùng, Tf, theo công thức (G.5) và (G.6):

           	                                                                                      (G.5)
Trong đó: 

            	                                                                           (G.6)


















Phụ lục H
(Quy định)
Thử hàm lượng bay hơi
H.1 Yêu cầu chung
Mục đích của thử nghiệm là để đánh giá việc giải phóng hàm lượng bay hơi từ các thành phần, ví dụ: chất trám, thanh cữ hoặc vật liệu chèn.
CHÚ THÍCH: Kết quả của phép thử này không thể tương quan với kết quả phép thử sương mù vì bản chất của hàm lượng bay hơi có thể khác, như là khối lượng phân tử.
H.2 Nguyên tắc thử
Mẫu phải chịu nhiệt độ cao trong tủ sấy trong một thời gian nhất định. Hàm lượng chất bay hơi là khối lượng mẫu mất đi tính bằng phần trăm.
H.3 Dụng cụ
Các thiết bị sau đây nên được sử dụng:
- Tủ sấy hoạt động ở (70 ± 3) °C;
- Cân có khả năng đo độ hao hụt khối lượng của thành phần hoặc vật liệu chèn, với độ chính xác không vượt quá 10 % giá trị tuyệt đối.
VÍ DỤ: Hàm lượng dễ bay hơi được đo đối với miếng đệm sơn. Các giá trị đã kiểm tra như sau:
- Khối lượng ban đầu: 4,3906 g;
- Khối lượng cuối cùng sau 7 ngày ở 70 °C: 4.3866 g;
- Chênh lệch: 0,0040 g.
Phần kết luận:
- Độ chính xác yêu cầu của cân: 10 % của 0,0040 g là xấp xỉ 0,0004 g.
H.4 Mẫu thử nghiệm
Ba mẫu thử nghiệm phải đại diện cho thành phần hoặc phụ kiện như được sử dụng trong kính hộp cách nhiệt.
H.5 Tiến hành thử 
Cân mẫu và đặt trong tủ sấy ở nhiệt độ (70 ± 3) °C trong ít nhất 7 ngày.
CHÚ THÍCH: Các điều kiện khác, khắc nghiệt hơn (ví dụ: nhiệt độ cao hơn và / hoặc thời gian tiếp xúc lâu hơn) có thể được áp dụng khi có sự đồng ý giữa nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt và nhà sản xuất thanh cữ hoặc vật liệu chèn giữa tương ứng.
Lấy mẫu ra khỏi tủ sấy và cân.
Tính hàm lượng chất bay hơi theo phần trăm khối lượng mẫu bị mất.
Kết quả hàm lượng chất bay hơi là giá trị trung bình cộng của kết quả ba mẫu thử.
H.5 Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm hàm lượng dễ bay hơi phải bao gồm ngày thực hiện, nhận dạng thanh cữ hoặc vật liệu chèn, chi tiết về việc chuẩn bị mẫu, thời gian, nhiệt độ và giá trị trung bình của hàm lượng bay hơi đã xác định của ba mẫu theo tỷ lệ phần trăm đến hai chữ số có nghĩa.






Phụ lục I
(Tham khảo)
Ví dụ về một nguồn mô phỏng bức xạ mặt trời
Để chứng minh sự phù hợp của một nguồn mô phỏng bức xạ mặt trời.
Là nguồn bức xạ, đèn OSRAM Ultra-Vitalux1) 300 W có thể được sử dụng. Có thể sử dụng nguồn đèn UV thay thế miễn là nó phù hợp với các đặc tính quang phổ của bức xạ, cho trong Bảng I.1.
Bảng I.1 – Đặc tính quang phổ của bức xạ
	Sự bức xạ
	Dải bước sóng tính bằng nm
	Phần trăm tổng năng lượng tính bằng %

	Giới hạn tia cực tím UVB
	280 đến 315
	1 đến 4

	Giới hạn tia cực tím UVA
	315 đến 380
	3 đến 9

	Nhìn thấy và hồng ngoại
	> 380
	Cân bằng


Cường độ tia cực tím yêu cầu trên mẫu thử được đảm bảo nếu tổng mức bức xạ trên mặt phẳng của mẫu thử được duy trì trong khoảng (900 ± 100) W/m2.
Để xác định mức bức xạ tổng, có thể sử dụng pyranomet phù hợp với các thông số kỹ thuật nêu trong ISO 9060 và có độ nhạy (giới hạn) đối với dải phổ từ 305 nm đến 2800 nm. Sử dụng các máy dò bức xạ này, mức bức xạ đo được trong mặt phẳng của các mẫu thử phải là (730 ± 80) W/m2.



















1) Ultra-Vitalux ® là tên thương mại của sản phẩm được cung cấp bởi OSRAM Licht AG, Marcel-Breuer-StraBe 6, 80807 Munchen, Germany; . Thông tin này được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng tài liệu này và không cấu thành sự chứng thực của CEN đối với sản phẩm được đặt tên. Các sản phẩm tương đương có thể được sử dụng nếu chúng có thể dẫn đến kết quả tương tự.
Phụ lục J
(Tham khảo)
Chuẩn bị tấm chất trám cho các phép đo WVTR và GPR
J.1 Chuẩn bị các tấm
Các tấm mẫu nên được đúc hoặc ép giữa các tấm có độ cứng thích hợp để tạo ra các mẫu phẳng có độ dày đồng nhất.
Các mẫu có bọt hoặc lỗ rỗng không phù hợp với các yêu cầu và cần được loại bỏ.
Hai phương pháp được đề xuất. Có thể sử dụng các loại khác nếu đạt được kích thước và hình dạng tấm cần thiết.
J.2 Phương pháp 1
Đặt một tấm bìa bằng vật liệu mà chất trám sẽ không dính vào tấm kính có độ dày đủ để tránh sự uốn cong hoặc sự gợn sóng.
Rải chất trám đã trộn lên tấm bìa theo cách tránh tạo bọt trong phần lớn chất trám hoặc giữa chất trám và tờ bìa. Lượng chất trám phải cao hơn mức cần thiết để có được tấm chất trám dày        2,0 mm nhưng không quá cao để tránh làm hỏng bộ phận lắp ráp trong quá trình ép tấm gắn kín.
Đặt tấm vật liệu phủ thứ hai lên bề mặt tiếp xúc của chất trám. Đặt thanh cữ cứng dày 2,0 mm giữa hai tấm bìa cách đều nhau xung quanh chu vi của cụm.
Đặt tấm kính thứ hai lên tấm bìa trên và ép cụm để đảm bảo tất cả các thanh cữ tiếp xúc hoàn toàn với cả hai tấm phủ.
J.3 Phương pháp 2
Các tấm mẫu được làm trong khuôn kim loại có chiều sâu 2,0 mm (xem Hình J.l).
Xử lý tất cả các bề mặt bên trong của khuôn bằng chất giải phóng để ngăn chặn sự kết dính của chất trám vào khuôn.
Đổ chất trám vào khoang sao cho tránh tạo ra bọt khí trong phần lớn chất trám hoặc giữa chất trám và khuôn. Lượng chất làm kín phải cao hơn mức cần thiết để có được tấm gắn kín dày 2,0 mm nhưng không quá cao để tránh làm hỏng bộ phận lắp ráp trong quá trình ép tấm chất trám.
Đặt tấm trên cùng của khuôn trên các bu lông lắp ráp và siết chặt đồng nhất xung quanh chu vi. Chất trám quá mức sẽ thoát ra khỏi khuôn qua các khe hở nhỏ ở các cạnh.
[image: ]

CHÚ DẪN:
	a
	Khuôn kim loại

	b
	Kênh giải phóng không khí

	c
	Bu lông và đai ốc


Hình J.1 –Lắp ráp khuôn để chuẩn bị tấm chất trám theo phương pháp 2
J.4 Đánh giá tấm
Mẫu phải không có bọt khí và cần cố gắng ngăn chặn không khí cuốn vào trong quá trình chuẩn bị mẫu. Mẫu phải được kiểm tra xem có bọt khí và lỗ rỗng không, ví dụ: bằng cách đặt tấm trong chân không hoặc trước nguồn sáng.
Việc đo độ dày của tấm phải được thực hiện tại mười vị trí phân bố đều trên diện tích của mẫu. Chiều dày tấm tại các vị trí đo phải đáp ứng các yêu cầu được xác định đối với các phương pháp thử tương ứng (xem Phụ lục D).
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